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I. Năng lực

1. Năng lực đặc thù: Ôn tập các đơn vị kiến thức trọng tâm của bài học 10:

- Ôn tập hệ thống hóa kiến thức về đặc điểm văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm và nội dung chính của văn bản với mục đích của nó.

- Viết được bài văn về một nhân vật yêu thích. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.

- Phát triển năng lực tự đọc: đọc mở rộng văn bản văn học, văn bản nghị luận, văn bản thông tin theo các chủ đề đã học.
2. Năng lực chung:

- Tự học: Tự quyết định cách thức giải quyết nhiệm vụ học tập, tự đánh giá được quá trình và kết quả giải quyết vấn đề học tập của bản thân.

- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường sự tương tác với bạn trong tổ nhóm học tập để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch học tập của cá nhân cũng như nhóm học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. Phẩm chất

- Chăm chỉ; tích cực ôn tập.

B. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị: Máy vi tính, máy chiếu (hoặc tivi) kết nối mạng.
2. Học liệu: Ngữ liệu tác phẩm, phiếu học tập, bài tập đọc hiểu tham khảo.

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC ÔN TẬP
Nguyễn Trọng Cường. GV trường thcs Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An. Gmail:

HOẠT ĐỘNG 1. KHỞI ĐỘNG

1. Mục tiêu: Giúp HS nhắc lại các bài học, chú ý vào việc thực hiện nhiệm ôn tập. 

2. Nội dung: HS trình bày vào khung, phiếu.

3. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

4. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Hãy trình bày sản phẩm của em truyện tranh, bài thơ bốn năm chữ để tóm tắt câu chuyện đã đọc, tranh ảnh, vi deo, hoặc bài viết giới thiệu về các tác phẩm văn học (cuốn sách) em đọc, một đoạn trong tác phẩm yêu thích
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS báo cáo sản phẩm.

- GV khích lệ, động viên.

Bước 3: Báo cáo sản phẩm học tập

- HS khác nhận xét sản phẩm.

Bước 4: Đánh giá, nhận xét

- GV nhận xét, giới thiệu nội dung ôn tập bài 10

HOẠT ĐỘNG 2. ÔN TẬP

a. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, nắm chắc các đơn vị kiến thức của bài học: Bài 10: Trang sách và cuộc sống

b. Nội dung hoạt động: Vận dụng các phương pháp đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm để ôn tập.

c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân hoặc sản phẩm nhóm.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động.

B1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn HS ôn lại các đơn vị kiến thức cơ bản bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm,

- HS lần lượt trả lời nhanh các câu hỏi của GV các đơn vị kiến thức cơ bản của bài học 

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS tích cực trả lời.

- GV khích lệ, động viên

B3: Báo cáo sản phẩm

  - HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.

  - Các HS khác nhận xét, bổ sung.

 B4: Đánh giá, nhận xét

  GV nhận xét, chốt kiến thức

*GV hướng dẫn HS chốt các đơn vị kiến thức cơ bản của các văn bản đọc hiểu:

Ôn tập đọc hiểu theo thể loại:

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC

I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC
1. Văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học

- Văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học:

+ là một loại văn bản nghị luận;

+ bàn luận về đặc điểm của một tác phẩm trên các phương diện nội dung, hình thức trong mối quan hệ với tác giả, hoàn cảnh sáng tác, thời đại,... và khái quát giá trị chung của tác phẩm. 

- Lí lẽ trong văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học chính là những ý kiến của người viết về đặc điểm nội dung, hình thức của tác phẩm. 

- Bằng chứng trong văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học là những phần (câu, đoạn), những chi tiết được dẫn từ văn bản theo hình thức trích dẫn nguyên văn hoặc lược thuật, tóm tắt lại. 
2. Từ con người có thực ngoài đời đến nhân vật văn học:

- Những con người có thực ngoài đời:

+ gợi niềm cảm hứng bất tận cho hoạt động sáng tác của nhà văn. Những ấn tượng, cảm xúc, suy ngẫm của nhà văn về cuộc đời được đánh thức từ chính thế giới nhân sinh phong phú đó. 

+ là những chất liệu sống động để nhà văn sáng tạo hình tượng nghệ thuật. 

- Nhân vật văn học 

+ là sản phẩm của sự sáng tạo, hư cấu, chứa đựng trong đó nhiều gợi ý của nhà văn về một cách nhìn nhận, đánh giá đầy tính thẩm mĩ đối với cuộc sống.  

 + không đồng nhất với con người thực ngoài đời. Cùng với việc nắm được đặc điểm của nhân vật (ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, nội tâm,...), người đọc cần phải hiểu định hướng giá trị mà nhà văn muốn thể hiện - tức là điều thực sự có ý nghĩa, chi phối cách nhà văn hư cấu, xây dựng hình tượng trong tác phẩm.

3. Cách đọc hiểu văn bản văn học
a. Nhận biết thành phần của văn bản nghị luận

- Cần nhận biết phương thức biểu đạt: Phương thức biểu đạt chính là nghị luận. Nhưng bên cạnh đó phương thức biểu đạt nghị luận còn được kết hợp các phương thức khác nhằm thuyết phục người đọc như biểu cảm, tự sự, miêu tả...

- Nhận biết vấn đề nghị luận: Vấn đề nhà văn đưa ra bàn luận là vấn đề gì? 

+  Vấn đề thể hiện qua nhan đề.

+ Các từ khóa lặp đi lặp lại.

- Nhận biết ý kiến đánh giá của người viết về tác phẩm trên các phương diện nội dung, nghệ thuật. Các ý kiến thường đứng ở đầu đoạn văn, hoặc cuối đoạn. 

- Nhận biết lí lẽ và bằng chứng được dùng để làm rõ ý kiến. 

- Nhận biết các thao tác lập luận: chứng minh, giải thích, so sánh, phân tích, bình luận, bác bỏ.

b. Hiểu nội dung và hình thức văn bản:

- Nội dung thể hiện qua  ý nghĩa nhan đề, chủ đề, tư tưởng, thái độ, tình cảm của tác giả với vấn đề nghị luận.

- Hình thức thể hiện qua cách dùng từ, đặt câu, chi tiết, hình ảnh, 

c. Liên hệ và vận dụng văn bản vào đời sống:

- Cần rút ra cho mình bài học gì để vận dụng vào thực tiễn đời sống.

II. LUYỆN ĐỀ

1. LUYỆN ĐỀ NGỮ LIỆU TRONG SGK

Đề số 1: 
Đọc văn bản “Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội (Võ Quảng)” của tác giả                                                                   Trần Thanh Địch, và trả lời câu hỏi 
        Chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8) và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1. “Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội (Võ Quảng)” thuộc kiểu văn bản nào?

A. Tự sự



B. Nghị luận


C. Biểu cảm


D. Nhật dụng
Câu 2. Văn bản viết về vấn đề gì?

A. Những kí ức tuổi thơ của tác giả Võ Quảng về một nông thôn miền Trung tại thôn Hòa Phước, bên con sông Thu Bồn


B. Những hình ảnh những người nông dân bình thường
 C. Vẻ đẹp về đặc điểm nghệ thuật và nội dung của tác phẩm Quê nội của nhà văn Võ  Quảng.
D. Tình yêu và niềm tự hào của nhà văn về quê hương.

Câu 3. Câu văn nào nêu bằng chứng?
A. Đây là một sự chuyển mình toàn bộ, thay đổi toàn diện của chế độ xã hội mới, ngấm vào từng gia đình từng con người, từ già đến trẻ.

B. Thế mà truyện âm thầm như một mùi hương gây mê, có sức hấp dẫn và quyến rũ lạ lùng
C. Vai “tôi” trong tiểu thuyết thường có những thế mạnh, tương như bộc tuệch gửi gắm cả “tấm lòng” của tác giả.

D. Một tuyến nhân vật thứ hai nữa có mặt ít hơn, nhưng vẫn xuất sắc và lí thú không kém các nhân vật trên: chị ba, anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, anh Bảy Hoành, ông Tư Đàm, cô tuyết Hạnh, …

Câu 4. Câu văn nào nêu lên ý kiến của người viết về về thế giới nhân vật trong tác phẩm “Quê nội”?
A. Nội dung câu chuyện xảy ra trong những khung cảnh quê hương.

B. Các nhân vật là những người nông dân bình thường, mấy cô bác kèm luôn theo bên chân mấy chú bé hiếu động trong thôn, trong làng, trong xóm vừa tự xây chính quyền cách mạng địa phương vừa chuẩn bị công tác chống giặc giữ làng.

C. Còn những chú chó thì vô cùng đa dạng, mỗi con một tính, mỗi đứa một nết, mỗi Vằn, Vện một thái độ.
D. Vai “tôi” cũng có khá nhiều nhược điểm…không nhìn xa được, không nói được nội dung, suy nghĩ của các nhân vật trực diện khác.
Câu 5. Câu nào là ý kiến nào của người viết về đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm “Quê nội”?
A. Nội dung câu chuyện xảy ra trong những khung cảnh quê hương.
B. Các nhân vật là những người nông dân bình thường, mấy cô bác kèm luôn theo bên chân mấy chú bé hiếu động trong thôn, trong làng, trong xóm vừa tự xây chính quyền cách mạng địa phương vừa chuẩn bị công tác chống giặc giữ làng.

C. Quê nội được viết theo lối tự sự vai “tôi”.
D. Trâu Bĩnh là một nhân vật thân thuộc, lung linh, trở đi trở lại qua nhiều tập truyện của tác giả từ Cái Thăng.
Câu 6. Câu văn: "Trong Tảng sáng, đó là những Cục, những Cục, Cù Lao, bà Kiến, ông Hai Dĩ, thầy Lê Tảo,... là những con người thật đáng yêu.” có chủ ngữ là:

A. một từ
B. một cụm danh
C. một cụm chủ vị
D. một cụm động từ
Câu 7. Mối liên hệ giữa lí lẽ và bằng chứng trong bài viết trên có tác dụng như thế nào?
A. Làm nổi bật tình yêu và niềm tự hào về quê hương của tác giả.
B. Giúp khắc họa hình ảnh làng quê tại thôn Hòa Phước, bên con sông Thu Bồn sau cách mạng tháng Tám thành công
C. Giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp nội dung, nghệ thuật của tác phẩm “Quê nội”
D. Đưa ra thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước.
Câu 8. Nhận định nào đúng với cảm xúc của người viết trong văn bản "Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội (Võ Quảng)”
A. Trân trọng vẻ đẹp của con người nơi quê nhà
B. Ngưỡng mộ tài năng, phong cách nghệ thuật của nhà văn Võ Quảng
C. Tình yêu và nỗi nhớ quê nhà của mình
D. Xao xuyến, xúc động trước những trang văn tả cảnh vật và con người ở làng quê.
Thực hiện các yêu cầu sau (câu 9, câu 10):

Câu 9. Em thích nhất ý kiến nào trong văn bản “Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội (Võ Quảng)” của tác giả Trần Thanh Địch? Vì sao?

Câu 10. Qua tác phẩm “Quê nội” và văn bản “Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội (Võ Quảng)”, em có suy nghĩ gì về vai trò của quê hương trong tâm hồn mỗi con người (trả lời bằng 5-7 dòng)

Gợi ý đề số 1:
	Câu
	Nội dung đáp án

	1
	B. Nghị luận

	2
	C. Vẻ đẹp về đặc điểm nghệ thuật và nội dung của tác phẩm Quê nội của nhà văn Võ Quảng.

	3
	D. Một tuyến nhân vật thứ hai nữa có mặt ít hơn, nhưng vẫn xuất sắc và lí thú không kém các nhân vật trên: chị ba, anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, anh Bảy Hoành, ông Tư Đàm, cô tuyết Hạnh, …

	4
	B. Các nhân vật là những người nông dân bình thường, mấy cô bác kèm luôn theo bên chân mấy chú bé hiếu động trong thôn, trong làng, trong xóm vừa tự xây chính quyền cách mạng địa phương vừa chuẩn bị công tác chống giặc giữ làng.

	5
	B. Bài thơ rất kiệm lời mà hàm chứa bao tình ý sâu xa, lời thơ dung dị, tự nhiên, gây xúc động người đọc bởi cảm xúc chân thành, chạm đến những gì thiêng liêng nhất của mỗi người, đó là tình mẫu tử.

	6
	A. Một từ

	7
	C. Giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp nội dung, nghệ thuật của tác phẩm “Quê nội”

	8
	D. Xúc động bởi ngôn từ và cảm xúc chân thành từ bài thơ.

	9
	- HS có thể diễn đạt khác nhau song cần nêu rõ ý kiến mình thích nhất trong bài và lí giải, ví dụ:

+ Ý kiến thích nhất: Ý kiến của người viết về thế giới nhân vật trong tác phẩm
+ HS có thể lí giải: Vì nhân vật là linh hồn của tác phẩm. Nhờ việc xây dựng các nhân vật với đặc điểm tính cách phù hợp tác phẩm mới có sức sống, giúp người đọc nắm bắt được ý nghĩa, thông điệp của tác phẩm, …Thông qua nhân vật, người đọc nắm bắt đề tài, chủ đề câu chuyện, nắm bắt được cảm xúc của người viết….

Lưu ý: các mức độ trả lời của HS

· Mức tốt: HS Nêu rõ ý kiến mình thích và lí giải một cách thuyết phục về sự đồng tình, tâm đắc của bản thân về ý kiến đó.

· Mức khá: HS nêu được ý kiến khiến mình thích thú nhất trong văn bản song lí giải chưa thật đúng hoặc chưa thật thuyết phục.

· Mức trung bình: HS chỉ nêu được ý kiến mình thích nhưng chưa lí giải được.

· Mức yếu: 
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	HS có thể diễn đạt khác nhau song cần nêu được vai trò quê hương đối với mỗi con người: 

- Quê hương nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn và thể chất.
- Quê hương dõi theo từng bước ta đi trong trong cuộc đời, là chỗ dựa vững chắc cho ta nhất là khi ta gặp khó khăn, thử thách của cuộc sống; là bến đỗ bình yên cho ta tìm về sau những chặng đường vất vả mưu sinh, …
- Quê hương luôn khiến cho mỗi người tự hào về những vẻ đẹp bình dị, về cội nguồn sinh dưỡng.

- Mỗi chúng ta cần trân trọng, yêu quý quê hương, không nggừng giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương, có ý thức xây dựng quê hương giàu đẹp.


2.  LUYỆN ĐỀ NGỮ LIỆU NGOÀI SGK

Đề số 2: 
           Đọc đoạn văn bản sau :

            “ Đoàn Giỏi đã từng viết một loạt sách về các con vật trên rừng, dưới biển, trong đó mỗi con (hổ, cá sấu, voi,..) ông đều kể đến trên dưới 50 trang sách. Không chỉ có kiến thức về loài, họ, thói quen sinh thái,... mà phần nhiều là những mẩu chuyện có thật, sinh động xen lẫn những huyền thoại có xuất xứ hẳn hoi.Trong Đất rừng phương Nam, ông chỉ sử dụng một phần rất nhỏ vốn sống phong phú đó mà đã làm người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: ba ba to bằng cái nia, kì đã lớn hơn chiếc xuồng tam bản, cá sấu phải mười hai trai tráng lực lưỡng mới khiêng nổi. Người đọc không chỉ ngạc nhiên mà còn thấm đẫm cảm xúc, bởi Đoàn Giỏi là một nhà thơ, một “thi sĩ của đất rừng phương Nam” (ý của Trần Đình Nam). Đó là cảm giác ngây ngất trước vẻ đẹp của rừng U Minh dưới ánh Mặt Trời vàng óng: Những thân cây tràm vỏ trắng vươn thẳng lên trời, chẳng khác gì những cây nến khổng lồ, đầu lá rũ phất phơ như những đầu lá liễu bạt ngàn. Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng… tiếng chim không ngớt vang ra, vọng mãi lên trời cao xanh thẳm không cùng… Và nỗi rợn ngợp trước dòng sông Năm Căn: nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng… con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận…”

                (Bùi Hồng, “Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam”, Ngữ văn 7- Cánh diều, trang 85, Nhà XB Đại học Sư phạm TPHCM)

          Và trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Xác định nội dung chính của đoạn trích.
Câu 2. Nêu mục đích nghị luận của tác giả.
Câu 3. Chỉ ra lí lẽ và các bằng chứng được Bùi Hồng sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 4. Qua đoạn trích em rút ra bài học nào về cách đưa lí lẽ và dẫn chứng trong văn nghị luận?

Gợi ý đề số 2:
Câu 1. 

Nội dung đoạn trích: Đoạn trích phân tích vẻ đẹp của thiên nhiên trong truyện “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi.
Câu 2. 

Mục đích nghị luận: Mục đích của tác giả muốn đem đến cho bạn đọc hiểu biết về đặc điểm của thiên nhiên trong truyện “Đất rừng phương Nam”của Đoàn Giỏi.

Câu 3.

	Lí lẽ
	Bằng chứng (dẫn chứng)

	Trong Đất rừng phương Nam, ông chỉ sử dụng một phần rất nhỏ vốn sống phong phú đó mà đã làm người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
	ba ba to bằng cái nia, kì đà lớn hơn chiếc thuyền tam bản, cá sấu phải 12 trai tráng lực lưỡng mới khiêng nổi.

	Người đọc không chỉ ngạc nhiên mà còn thấm đẫm cảm xúc, bởi Đoàn Giỏi là một nhà thơ, một “thi sĩ của đất rừng phương Nam” (Ý của Trần Đình Nam).
	Dẫn chứng 1:  Cảm giác ngây ngất trước vẻ đẹp rừng U Minh dưới ánh Mặt Trời vàng óng “Những thân… không cùng”

Dẫn chứng 2: Dẫn chứng về vẻ rợn ngợp trước dòng sông Năm Căn “nước ầm ầm… vô tận”


Câu 4: 
Bài học về cách đưa dẫn lí lẽ và dẫn chứng:
- Lí lẽ: Xác đáng, thuyết phục
- Dẫn chứng: Chính xác, lấy từ tác phẩm và có khi là trích dẫn nguyên câu văn từ tác phẩm mà mình phân tích.

Đề số 3: 
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

          “Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của truyện còn đến từ kết thúc hết sức bất ngờ. Cho đến cuối văn bản, cũng tức là cuối truyện ngắn, O- Hen-ri mới để cho Xiu kể lại cho Giôn-xi (lúc đó là vào buổi chiều, Giôn-xi đang vui vẻ và đan chiếc khăn choàng len màu xanh sẫm) về cái chết của cụ Bơ-men, về    “kiệt tác”  chiếc lá cuối cùng. Người kể chuyện không “nói hộ” ý nghĩ của   nhân vật cụ Bơ-men nhưng lại cố ý “bỏ qua”, không kể việc cụ đã hoàn thành bức vẽ đó trong đêm như thế nào. Nhưng đó cũng chính là ý đồ nghệ thuật của người sáng tạo mà người đọc cảm nhận được qua sự mô tả cách   nhìn, thái độ, trạng thái tinh thần của cụ Bơ-men.” 

               (Theo Minh Khuê, trích Tác phẩm văn học trong nhà trường – Những vấn đề trao đổi, tập 3, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012)

          Và trả lời câu hỏi:

 Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính và nội dung của đoạn trích trên.

 Câu 2. Chỉ ra cách triển khai vấn đề của tác giả trong đoạn văn và cho biết cách tác giả trình bày nội dung đoạn văn.
Câu 3. Theo em đoạn văn trên thuộc phần nào của bài văn nghị luận.

Câu 4. Những dấu hiệu nào giúp em nhận ra đoạn văn thuộc văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học? 
Gợi ý đề số 3:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận

         Nội dung: Nghị luận về sắc nghệ thuật kết thúc truyện của O-Hen- ri trong truyện ngắn “ Chiếc lá cuối cùng”

Câu 2. Nghệ thuật triển khai vấn đề


 Câu 1: Nêu ý kiến nhận xét

           Câu 2,3: Đưa ra lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ ý câu 1

           Câu cuối: Đánh giá dụng ý nghệ thuật của nhà văn trong cách kết thúc truyện

            Đoạn văn trình bày theo lối tổng- phân- hợp

Câu 3. Vị trí của đoạn văn: Là một đoạn của thân bài

Câu 4 . Các dấu hiệu giúp ta nhận ra đoạn văn sau thuộc văn bản nghị luận phân   tích một tác phẩm văn học:

  -Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm: Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của truyện còn đến từ kết thúc hết sức bất ngờ. 

  - Có những bằng chứng trích ra từ tác phẩm (Cho đến cuối văn bản, cũng  tức là cuối truyện ngắn, O- Hen-ri mới để cho Xiu kể lại cho Giôn-xi (lúc đó là  vào buổi chiều, Giôn-xi đang vui vẻ và đan chiếc khăn choàng len màu xanh  sẫm) về cái chết của cụ Bơ-men, về “kiệt tác” chiếc lá cuối cùng)

- Lí lẽ lí giải,   phân tích những bằng chứng trích ra từ tác phẩm (Người kể chuyện không “nói hộ” ý nghĩ của nhân vật cụ Bơ-men nhưng lại cố ý “bỏ qua” không kể việc cụ đã hoàn thành bức vẽ đó trong đêm như thế nào. Nhưng đó cũng chính   là ý đồ nghệ thuật của người sáng tạo mà người đọc cảm nhận được qua sự mô tả cách nhìn, thái độ, trạng thái tinh thần của cụ Bơ-men) 

- Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí: nêu ý kiến ->    ra bằng chứng -> trình bày lí lẽ để lí giải bằng chứng. Cách sắp xếp này giúp người đọc dễ theo dõi mạch lập luận, tăng sức thuyết phục cho ý kiến. 
Đề số 4: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

            “ Khổ thơ đầu kể chuyện anh bộ đội trên đường hành quân, khi dừng chân bên một xóm nhỏ, nghe tiếng gà nhảy ổ. Dòng thơ Cục... cục tác cục ta với việc lặp âm và dấu chấm lửng đã mô phỏng sát với tiếng gà, làm cho truyện kể như được lồng vào một bức tranh nổi có tiếng gà vang vọng trong không gian. Tiếng gà trưa này của Xuân Quỳnh khác với tiếng gà  Ò.. ó... o cuả Trần Đăng Khoa, nó có một cái gì lắng đọng làm người ta xao xuyến, bồi hồi:

            Nghe xao động nắng trưa

            Nghe bàn chân đỡ mỏi

            Nghe gọi về tuổi thơ


Lối dùng ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, lấy thính  giác(nghe) thay cho thị giác (thấy) và việc lặp lại ba lần ở đầu dòng thơ động từ nghe có tác dụng đem lại ấn tượng như tiếng gà ngưng lại, làm xao động không gian và cũng làm xao động cả lòng người. Tiếng gà cũng là kí ức ta quay lại với những kỉ niệm của tuổi thơ[...]”.

                                            (“Vẻ đẹp bài thơ “Tiếng gà trưa”- Đinh Trọng Lạc, SGK ngữ văn cánh diều, NXB Đại học sư phạm TPHCM, trang 88)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản .

Câu 2. Nêu nội dung nghị luận của đoạn văn bản.
Câu 3. Chỉ ra nét độc đáo nghệ thuật lập luận của tác giả trong đoạn văn.

Câu 4. Qua đoạn văn em rút ra bài học gì trong cách viết đoạn văn nghị luận phân tích đoạn thơ?

Gợi ý đề số 4:
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản :Nghị luận

Câu 2. Nội dung nghị luận: Phân tích vẻ đẹp của khổ 1 bài “Tiếng gà trưa”

Câu 3. Nét độc đáo trong nghệ thuật lập luận:
+ Câu văn 1: Nêu khái quát nội dung khổ thơ.

+ Câu văn 2: Đưa dẫn chứng về nghệ thuật của dòng thơ tiêu biểu trong đoạn và nêu tác dụng.

+ Câu văn 3.Cảm nhận và liên hệ so sánh với tiếng gà trong thơ Trần Đăng Khoa.

+ Câu văn 4. Phân tích nghệ thuật chuyển đối cảm giác trong đoạn thơ.

+ Câu cuối: Đánh giá ý nghĩa âm thanh tiếng gà trong khổ đầu bài “Tiếng gà trưa”.

Câu 4. Rút ra bài học trong cách viết đoạn văn nghị luận phân tích đoạn thơ.

- Nêu ý kiến cá nhân về đặc sắc, nội dung nghệ thuật.

- Phân tích được biểu hiện nội dung, nghệ thuật đặc sắc của đoạn thơ (dùng từ, xây dựng hình ảnh, vận dụng  các biện pháp tu từ...)

- Có đánh giá, liên hệ tác phẩm cùng để tài và nhận ra được nét độc đáo của tác giả, giá trị của đoạn thơ.
Đề số 5: 
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

       “Đã từ lâu, biển cả mênh mông, dữ dội, đầy sóng gió và bão tố, chiếm ba phần tư diện tích Trái Đất, luôn hiện diện đối kháng với con người, thách thức tất cả những ai muốn vượt ra khỏi mảnh đất chật hẹp của quê hương mình để đi tới những miền đất khác. Con người luôn luôn muốn tiến ra biển, muốn làm chủ biển cả và muốn chiếm lĩnh chọn vẹn tất cả các đại dương. Khát vọng đã thôi thúc các dân tộc Bắc Âu làm những con thuyền Vi- kinh (Viking) đi phiêu lưu trên biển cả. Khát vọng đó cũng thôi thúc người Hà Lan, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đóng thuyền đi vòng quanh Trái Đất.

      Hình ảnh thuyền trưởng Nê-mô xuất hiện trong Hai vạn dặm dưới đáy biển là một con người bí ẩn gần như huyền thoại, chính là hình tượng anh hùng mang tư tưởng của tác giả Véc-nơ. Thuyền trưởng Nê-mô là một con người vừa có trí tuệ, vừa có tinh thần phiêu lưu, mạo hiểm. Ông đã trải qua nhiều đau khổ nên đứng trước mọi khó khăn đều quả quyết, hành động dũng mãnh với một bản lĩnh sáng suốt, tự tin. Đọc Hai vạn dặm dưới đáy biển, người đọc được chia sẻ khát vọng khám phá cuộc sống cả về nội tâm và ngoại cảnh với nhân vật tự sự - giáo sư A-rôn-nác, có lẽ cũng chính là hiện thân của tác giả.”

                       (Lê Phương Liên, Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển)

Câu 1. Xác định vai trò của đoạn văn trên trong bài nghị luận.

Câu 2. Xác định luận điểm (ý kiến) của tác giả.

Câu 3. Chỉ ra lí lẽ, bằng chứng tác giả sử dụng để làm rõ luận điểm.

Câu 4. Em học tập được những gì trong cách lập luận triển khai luận điểm của tác giả?

               Gợi ý đề số 5:
	Câu 1
	Vai trò của đoạn văn bản
	Triển khai luận điểm về nghệ thuật để làm rõ cho vấn đề nghị luận của bài nghị luận.

	Câu 2
	Luận điểm (ý kiến của tác giả)
	Ý kiến về nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật đặc sắc.

	Câu 3
	Lí lẽ 

(về khát vọng của con người)
	- Lí lẽ: Con người luôn luôn muốn tiến ra biển, muốn làm chủ biển cả và muốn chiếm lĩnh trọn vẹn tất cả các đại dương

	
	Dẫn chứng

(Đưa dẫn chứng và khái quát giá trị của dẫn chứng)


	+ Hình ảnh thuyền trưởng Nê-mô xuất hiện trong Hai vạn dặm dưới đáy biển là một con người bí ẩn gần như huyền thoại, chính là hình tượng anh hùng mang tư tưởng của tác giả: vừa có trí tuệ, vừa có tinh thần phiêu lưu, mạo hiểm.

+ Đọc “Hai vạn dặm dưới đáy biển”, người đọc được chia sẻ khát vọng khám phá cuộc sống cả về nội tâm và ngoại cảnh với nhân vật tự sự, Giáo sư A-rôn-nác, có lẽ cũng chính là hiện thân của tác giả

	Câu 4
	Bài học về cách lập luận
	- Phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật và giá trị nhân văn của tác phẩm.
- Phát triển ý kiến nêu ở phần 1 bằng cách đưa lí lẽ rồi đưa dẫn chứng về sự huyền bí, li kì của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển” và khái quát giá trị nhân văn của tác phẩm.
- Cuối cùng đánh giá vấn đề nghị luận.


Đề số 6
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Tô Hoài có nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi. Một trong số đó là “Dế Mèn phiêu lưu kí”. Ở chương mở đầu, tác giả đã khắc họa Dế Mèn, nhân vật trung tâm của tác phẩm, hiện lên vô cùng sinh động và chân thực, để lại nhiều bài học sâu sắc.

Trước tiên Dế Mèn hiện lên là một chàng thanh niên khoẻ mạnh, cường tráng. Bởi ăn uống điều độ, làm việc có chừng mực nên Dế Mèn rất chóng lớn. Đôi càng thì “mẫm bóng” cùng “những cái móng vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Thân hình “rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn”. Đầu “to ra và nổi từng tảng, rất bướng”. Hai cái răng thì đen nhánh và “lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc” cùng với sợi râu “dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Có thể thấy rằng, Tô Hoài đã khắc họa ngoại hình của Dế Mèn vô cùng sinh động.

Tiếp theo, nhà văn đã vô cùng khéo léo khi miêu tả Dế Mèn như một chàng trai tràn đầy sức sống và tự tin. Với những cái móng vuốt nhọn hoắt của mình, khi muốn thử sự lợi hại của chúng, chú lại “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ”. Dế Mèn còn tự nói về mình đầy tự hào: “Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu”, “thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái”.

Bên cạnh đó, Dế Mèn còn hiện lên với những nét tính cách của một chàng thanh niên hung hăng, ngang ngược và kiêu ngạo. Dế Mèn nghĩ mình là nhất nên dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm: quát mắng chị Cào Cào, đá ghẹo anh Gọng Vó. Đặc biệt là với anh bạn hàng xóm Dế Choắt: “Sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như thế. Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng… Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn..”. Cả khi Dế Choắt muốn nhờ giúp đỡ, thì Dế Mèn lại khinh khỉnh: “Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!”.

Cuối cùng chính bởi cái thói kiêu căng, ngạo mạn mà Dế Mèn đã phải nhận bài học vô cùng quý giá. Dế Mèn bày trò trêu chị Cốc, khiến chị ta tức giận. Nhưng sau đó, cậu ta chỉ dám nằm yên trong tổ, không dám ra nhận lỗi. Cuối cùng, Dế Choắt đáng thương bị chị Cốc mổ cho đến chết. Trước khi chết, Dế Choắt đã đưa ra những lời khuyên chân thành cho Dế Mèn: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết suy nghĩ sớm muộn rồi cũng mang họa vào thân”. Chính nhờ câu nói đó, Dế Mèn mới thức tỉnh, nhận ra lỗi lầm. Có thể thấy rằng nhân vật Dế Mèn là nhân vật tiêu biểu của truyện đồng thoại - được tác giả xây dựng vừa mang những đặc điểm của loài vật, vừa mang những đặc điểm của con người.

Bằng nghệ thuật miêu tả tài tình và bút pháp nhân hóa so sánh điêu luyện, nhà văn Tô Hoài đã cho người đọc thấy được chân dung sống động về một chú dế xốc nổi hung hăng nhưng rất biết ăn lăn khi mắc lỗi. Từ đó để lại trong ta những bài học sâu sắc trong cuộc sống, đó là phải biết khiêm tốn, giúp đỡ người khác và khi mắc lỗi phải biết sửa chữa lỗi lầm.

                                                                                            (st)
Câu 1. Vấn đề bàn luận của văn bản này là gì?

Câu 2. Vấn đề nghị luận được người viết triển khai qua những ý kiến lớn và ý kiến nhỏ nào? (Tìm những câu văn nêu lên điều đó)

Câu 3. Hãy dẫn ra một số ví dụ về lí lẽ và các bằng chứng được tác giả nêu lên trong bài viết theo mẫu sau:

	Lí lẽ
	Bằng chứng (dẫn chứng)

	- Bởi ăn uống điều độ, làm việc có chừng mực nên Dế Mèn rất chóng lớn;

- Có thể thấy rằng, Tô Hoài đã khắc họa ngoại hình của Dế Mèn vô cùng sinh động.


	Đôi càng thì “mẫm bóng” cùng “những cái móng vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Thân hình “rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn”. Đầu “to ra và nổi từng tảng, rất bướng”. Hai cái răng thì đen nhánh và “lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc” cùng với sợi râu “dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”.

	….
	….


Câu 4. Nhận xét về những bằng chứng được người viết đưa ra để làm sáng tỏ cho từng ý kiến. (Những bằng chứng đó được lấy ở đâu?)

Câu 5. Văn bản nghị luận này giúp em hiểu thêm được điều gì về văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”?

Gợi ý đề số 6: 

Câu 1. Vấn đề bàn luận của văn bản: Bài học sâu sắc qua nhân vật Dế Mèn.

Câu 2. Vấn đề nghị luận được người viết triển khai qua:

*Ý kiến lớn: Ở chương mở đầu, tác giả đã khắc họa Dế Mèn, nhân vật trung tâm của tác phẩm, hiện lên vô cùng sinh động và chân thực, để lại nhiều bài học sâu sắc.

*Những ý kiến nhỏ:

- Trước tiên Dế Mèn hiện lên là một chàng thanh niên khoẻ mạnh, cường tráng.

- Tiếp theo, nhà văn đã vô cùng khéo léo khi miêu tả Dế Mèn như một chàng trai tràn đầy sức sống và tự tin.
- Bên cạnh đó, Dế Mèn còn hiện lên với những nét tính cách của một chàng thanh niên hung hăng, ngang ngược và kiêu ngạo.

- Cuối cùng chính bởi cái thói kiêu căng, ngạo mạn mà Dế Mèn đã phải nhận bài học vô cùng quý giá.
Câu 3. Một số ví dụ về lí lẽ và các bằng chứng được tác giả nêu lên trong bài viết: 

	Lí lẽ
	Bằng chứng (dẫn chứng)

	- Bởi ăn uống điều độ, làm việc có chừng mực nên Dế Mèn rất chóng lớn;

- Có thể thấy rằng, Tô Hoài đã khắc họa ngoại hình của Dế Mèn vô cùng sinh động.


	Đôi càng thì “mẫm bóng” cùng “những cái móng vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Thân hình “rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn”. Đầu “to ra và nổi từng tảng, rất bướng”. Hai cái răng thì đen nhánh và “lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc” cùng với sợi râu “dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”.

	Với những cái móng vuốt nhọn hoắt của mình, khi muốn thử sự lợi hại của chúng; Dế Mèn còn tự nói về mình đầy tự hào:
	“co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ”; “Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu”, “thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái”.

	Dế Mèn nghĩ mình là nhất nên dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm: quát mắng chị Cào Cào, đá ghẹo anh Gọng Vó. Đặc biệt là với anh bạn hàng xóm Dế Choắt...; Cả khi Dế Choắt muốn nhờ giúp đỡ, thì Dế Mèn lại khinh khỉnh;


	 “Sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như thế. Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng… Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn..”; “Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!”.

	Dế Mèn bày trò trêu chị Cốc, khiến chị ta tức giận. Nhưng sau đó, cậu ta chỉ dám nằm yên trong tổ, không dám ra nhận lỗi. Cuối cùng, Dế Choắt đáng thương bị chị Cốc mổ cho đến chết. Trước khi chết, Dế Choắt đã đưa ra những lời khuyên chân thành cho Dế Mèn;

Chính nhờ câu nói đó, Dế Mèn mới thức tỉnh, nhận ra lỗi lầm. Có thể thấy rằng nhân vật Dế Mèn là nhân vật tiêu biểu của truyện đồng thoại - được tác giả xây dựng vừa mang những đặc điểm của loài vật, vừa mang những đặc điểm của con người.
	“Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết suy nghĩ sớm muộn rồi cũng mang họa vào thân”. 

	Bằng nghệ thuật miêu tả tài tình và bút pháp nhân hóa so sánh điêu luyện, nhà văn Tô Hoài đã cho người đọc thấy được chân dung sống động về một chú dế xốc nổi hung hăng nhưng rất biết ăn lăn khi mắc lỗi. Từ đó để lại trong ta những bài học sâu sắc trong cuộc sống, đó là phải biết khiêm tốn, giúp đỡ người khác và khi mắc lỗi phải biết sửa chữa lỗi lầm.
	


Câu 4. Những bằng chứng được người viết đưa ra một cách có chọn lọc, đủ thuyết phục và làm sáng tỏ cho từng ý kiến. Những bằng chứng đó được lấy từ chính trong VB “Bài học đường đời đầu tiên”.

Câu 5. Văn bản nghị luận này giúp em hiểu về tính cách của nhân vật Dế Mèn và những ý nghĩa/ bài học sâu sắc về cách ứng xử trong cuộc sống.

Đề số 7: 

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
RƯNG RƯNG NGHĨ VỀ MẸ 
Đã từ bao đời nay, hình ảnh người mẹ thường hiện hữu trong thơ ca. Mỗi nhà thơ khi viết về mẹ đều mang đến những nét riêng đầy xúc động.[...] Trong những bài thơ hay viết về mẹ không thể không nhắc đến bài Mẹ của nhà thơ Đỗ Trung Lai

Bài thơ Mẹ triển khai qua hai hình tượng sóng đôi: cau và mẹ, nhà thơ chọn một thứ cây rất gần gũi trong đời sống ở mỗi làng quê. Đã từ bao đời cây cau, quả cau cùng lá trầu trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần người Việt. Hình ảnh quả cau, lá trầu xuất hiện trong mọi nghi lễ quan trọng của vòng đời con người từ khi sinh ra đời, cưới hỏi, lễ Tết đến sinh hoạt hằng ngày. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Xuyên suốt bài thơ, nhà thơ Đỗ Trung Lai đã khai thác thủ pháp nghệ thuật đối lập qua từng khổ thơ để đem đến cho người đọc những cảm nhận về sự gần gũi giữa cau và mẹ: 

Lưng mẹ còng rồi / Cau thì vẫn thẳng / Cau - ngọn xanh rờn / Mẹ - đầu bạc trắng.

Lời thơ ngỡ như lời nhận xét thông thường nhưng đằng sau mỗi con chữ là bao đắng đót, xót xa khi nhận ra thời gian, nỗi vất vả cuộc đời đã hằn lên lưng còng, trên mái đầu bạc trắng của mẹ. Không cần nhiều lời chỉ qua hai hình ảnh lưng còng và mái đầu bạc trắng của mẹ mà gợi ra bao cảm nhận về công lao của mẹ, sự nhọc nhằn, đắng cay trong cuộc đời mẹ cho con khôn lớn, trưởng thành. Nhà thơ Trương Nam Hương khi viết về mẹ cũng có những câu đầy xúc động về tấm lưng còng của mẹ: 
Thời gian chạy qua tóc mẹ / Một màu trắng đến nôn nao / Lưng mẹ cứ còng dần xuống / Cho con ngày một thêm cao (Trong lời mẹ hát)

Cùng với thời gian, cau ngày càng cao, mẹ ngày một thấp, dân gian có câu: “Gần đất xa trời” nhằm nói lên sự già nua, cái chết đang đến gần. Sự gần đất của mẹ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng nghe bao nuối tiếc khi quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều. Mẹ như ngọn đèn trước gió, như chuối chín cây, thời khắc con không còn mẹ đang đến ngày một gần: 
Cau ngày càng cao / Mẹ ngày một thấp / Cau gần với giời / Mẹ thì gần đất!

Mỗi khổ trong bài thơ đều gắn với cau, hình ảnh người mẹ và miếng trầu bao đời đã trở nên quen thuộc. [...] Hình ảnh người mẹ được ví như miếng cau khô gầy, thời gian đã bào mòn tất cả, chỉ nay mai mẹ không còn trên thế gian nữa, nhà thơ không khỏi ứa nước mắt trước hình hài của mẹ.

Khổ kết với câu hỏi tu từ, người con thảng thốt nhận ra quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều, không tránh khỏi quy luật cuộc đời và ngày con xa mẹ đang đến gần. Câu hỏi nhưng không có câu trả lời, chỉ có mây bay về xa như những nỗi niềm rưng rưng, dâng trào cảm xúc: 

Ngẩng hỏi giời vậy/- Sao mẹ ta già?/ Không một lời đáp / Mây bay về xa.

Bài thơ rất kiệm lời mà hàm chứa bao tình ý sâu xa, lời thơ dung dị, tự nhiên, không nhiều dụng công nghệ thuật nhưng vẫn gây xúc động người đọc bởi cảm xúc chân thành, chạm đến những gì thiêng liêng nhất của mỗi người, đó là tình mẫu tử. 

(Nguyễn Quỳnh Anh -  https://baohaiduong.vn)
        Chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8) và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1. “Rưng rưng nghĩ về mẹ” thuộc kiểu văn bản nào?

A. Tự sự



B. Nghị luận


C. Biểu cảm


D. Nhật dụng
Câu 2. Văn bản viết về vấn đề gì?

A. Những kí ức tuổi thơ của người con về mẹ


B. Những hình ảnh về mẹ và hình ảnh cây cau 

C. Vẻ đẹp nội dung và hình thức của bài thơ “Mẹ”

D. Nỗi buồn của người con khi nhận ra sự già yếu của mẹ.

Câu 3. Câu văn nào nêu bằng chứng mà người viết dẫn ra từ bài "Mẹ"của Đỗ Trung Lai?

A. Đã từ bao đời cây cau, quả cau cùng lá trầu trở thành một nét đẹp trong đời sống tinh thần người Việt.
B. Hình ảnh quả cau, lá trầu xuất hiện trong mọi nghi lễ quan trọng của vòng đời con người từ khi sinh ra đời, cưới hỏi, lễ Tết đến sinh hoạt hằng ngày.

C. Xuyên suốt bài thơ, nhà thơ Đỗ Trung Lai đã khai thác thủ pháp nghệ thuật đối lập qua từng khổ thơ để đem đến cho người đọc những cảm nhận sự gần gũi giữa cau và mẹ: Lưng mẹ còng rồi/Cau thì vẫn thẳng....

D. Nhà thơ Trương Nam Hương khi viết về mẹ cũng có những câu thơ đầy xúc động về tấm lưng còng của mẹ: Thời gian chạy qua tóc mẹ/Một màu trắng đến nôn nao/...
Câu 4. Câu văn nào nêu lên ý kiến của người viết về ý đồ sáng tác của tác giả bài thơ "Mẹ"?

A. Bài thơ Mẹ triển khai qua hai hình tượng sóng đôi: cau và mẹ, nhà thơ chọn một thứ cây rất gần gũi trong đời sống ở mỗi làng quê.

B. Cùng với thời gian, cau ngày càng cao, mẹ ngày một thấp, dân gian có câu: “Gần đất xa trời” nhằm nói lên sự già nua, cái chết đang đến gần.

C. Hình ảnh người mẹ được ví như miếng cau khô gầy, thời gian đã bào mòn tất cả, chỉ nay mai mẹ không còn trên thế gian nữa, nhà thơ không khỏi ứa nước mắt trước hình hài 

của mẹ.

D. Khổ kết với câu hỏi tu từ, người con thảng thốt nhận ra quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều, không tránh khỏi quy luật cuộc đời và ngày con xa mẹ đang đến gần.

Câu 5. Câu văn nào sau đây nêu lên nhận xét khái quát về tác dụng của hình thức nghệ thuật?

A. Mỗi khổ trong bài thơ đều gắn với cau, hình ảnh người mẹ và miếng trầu bao đời đã trở nên quen thuộc..

B. Bài thơ rất kiệm lời mà hàm chứa bao tình ý sâu xa, lời thơ dung dị, tự nhiên, gây xúc động người đọc bởi cảm xúc chân thành, chạm đến những gì thiêng liêng nhất của mỗi người, đó là tình mẫu tử.

C. Mẹ như ngọn đèn trước gió, như chuối chín cây, thời khắc con không còn mẹ đang đến ngày một gần: Cau ngày càng cao/ Mẹ ngày một thấp/ Cau gần với giời/ Mẹ thì gần đất!
D. Lời thơ ngỡ như lời nhận xét thông thường nhưng đằng sau mỗi con chữ là bao đắng đót, xót xa khi nhận ra thời gian, nỗi vất vả cuộc đời đã hằn lên lưng còng, trên mái đầu bạc trắng của mẹ.

Câu 6. Trong câu văn:"Sự gần đất của mẹ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng nghe bao nuối tiếc khi quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều.”thành phần trạng ngữ được mở rộng bằng một cụm chủ vị nào?


A. nghe bao nuối tiếc khi quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều

B. sự gần đất của mẹ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng 

C. quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều

D. theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng nghe bao nuối tiếc
Câu 7. Mối liên hệ giữa lí lẽ và bằng chứng trong bài viết trên có tác dụng như thế nào?
A. Làm nổi bật tình yêu và lòng biết ơn của người viết về mẹ.

B. Giúp khắc họa hình ảnh mẹ và cau luôn luôn song hành, gần gũi với nhau.

C. Giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của bài thơ “Mẹ”. 
D. Đưa ra thông điệp ý nghĩa về tình mẫu tử thiêng liêng.
Câu 8. Nhận định nào đúng với cảm xúc của người viết trong văn bản "Rưng rưng nghĩ về mẹ"?
A. Trân trọng tình yêu thương của con cái với cha mẹ, quê hương

B. Ngưỡng mộ tài năng, phong cách nghệ thuật của nhà thơ Đỗ Trung Lai

C. Thương yêu và lo lắng cho người mẹ già nơi quê nhà

D. Xúc động bởi ngôn từ và cảm xúc chân thành từ bài thơ.

Thực hiện các yêu cầu sau (câu 9, câu 10):

Câu 9. Em thích nhất ý kiến nào trong văn bản “Rưng rưng nghĩ về mẹ” của tác giả Nguyễn Quỳnh Anh? Vì sao?

Câu 10. Qua bài thơ "Mẹ" của nhà thơ Đỗ Trung Lai cũng như qua văn bản "Rưng rưng nghĩ về mẹ", em rút ra được bài học gì cho những người con trong cách đối xử với cha mẹ mình? (trả lời bằng 5-7 dòng)
Gợi ý đề số 7:
	Câu
	Nội dung đáp án

	1
	B. Nghị luận

	2
	C. Vẻ đẹp nội dung và hình thức của bài thơ “Mẹ"

	3
	C. Xuyên suốt bài thơ, nhà thơ Đỗ Trung Lai đã khai thác thủ pháp nghệ thuật đối lập qua từng khổ thơ để đem đến cho người đọc những cảm nhận sự gần gũi giữa cau và mẹ: Lưng mẹ còng rồi/Cau thì vẫn thẳng....

	4
	A. Bài thơ Mẹ triển khai qua hai hình tượng sóng đôi: cau và mẹ, nhà thơ chọn một thứ cây rất gần gũi trong đời sống ở mỗi làng quê.

	5
	B. Bài thơ rất kiệm lời mà hàm chứa bao tình ý sâu xa, lời thơ dung dị, tự nhiên, gây xúc động người đọc bởi cảm xúc chân thành, chạm đến những gì thiêng liêng nhất của mỗi người, đó là tình mẫu tử.

	6
	C. quỹ thời gian của mẹ không còn nhiều

	7
	C. Giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa của bài thơ “Mẹ”. 

	8
	D. Xúc động bởi ngôn từ và cảm xúc chân thành từ bài thơ.

	9
	- HS có thể diễn đạt khác nhau song cần nêu rõ ý kiến mình thích nhất trong bài và lí giải, ví dụ:

+ Ý kiến thích nhất: Mỗi khổ trong bài thơ đều gắn với cau, hình ảnh người mẹ và miếng trầu bao đời đã trở nên quen thuộc.

+ HS có thể lí giải: đó là ý kiến nhận xét rất hay về hình ảnh xuất hiện ở trong mỗi khổ thơ, hình ảnh người mẹ gắn với cau khiến cho người đọc có những hình dung, liên tưởng đến những nét đẹp dân dã, mộc mạc, thân quen và đậm đà hương vị truyền thống quê hương.



	10
	- HS có thể diễn đạt khác nhau song cần nêu được những bài học rút ra cho cho mỗi người con trong cách đối xử với cha mẹ mình, Ví dụ:

- Trân trọng công lao sinh thành, dưỡng dục, những tảo tần, hi sinh của cha mẹ dành cho con cái.

- Luôn nỗ lực lao động/học tập, luôn rèn luyện phẩm chất để trở thành người tốt, để cha mẹ yên tâm, không phải vất vả,lo lắng.

- Luôn quan tăm, chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ già yếu.

- Dành thời gian ở bên cha mẹ và dành cho cha mẹ tình yêu thương đặc biệt.

.....


	BUỔI .............

Ngày soạn:

Ngày dạy:
	LUYỆN VIẾT

        VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT


I. MỤC TIÊU:

1. Về năng lực: 
a. Năng lực đặc thù: Ôn luyện nâng cao kĩ năng viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc

- Học sinh được ôn luyện, nâng cao năng lực viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật,

+ Thành thạo quy trình viết văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học

+ Biết viết văn bản bảo đảm yêu cầu các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
+ Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học một cách sâu sắc

b. Năng lực chung:

 Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh biết làm bài phân tích đặc điểm nhân vật một các linh hoạt, sáng tạo.
2. Về phẩm chất:
- Chăm chỉ: Học sinh chủ động thực hiện nhiệm vụ học tập hiệu quả

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính, rubic chấm đoạn văn, bài trình bày của HS.

2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, bài viết tham khảo, ngữ liệu.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU

a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế bước vào buổi ôn tập hiệu quả.
b. Nội dung: HS chia sẻ về những nhân vật trong tác phẩm văn học mà mình yêu thích

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

 GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “ Ai nhớ hơn ai ?”

Cách thực hiện:

GV nêu câu hỏi:

Kể tên các nhân vật trong các truyện em đã đã được học và tìm hiểu và cho biết ấn tượng của em về nhân vật.

Yêu cầu hai học sinh cùng thực hiện trên lớp trong 3 phút- HS dưới lớp tự điền vào phiếu cá nhân phần trả lời câu hỏi

Bước 2 .Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ trong 3 phút theo hình thức cá nhân

Bước 3. Báo cáo. thảo luận

- HS báo cáo kết quả và bổ sung cho nhau.

- GV góp ý.

Bước 4. Đánh giá, kết luận

- GV đánh giá phần trả lời của HS.

- Kết luận về một số nhân vật trong các tác phẩm và nêu yêu cầu buổi ôn luyện.

	Tên nhân vật
	Tác phẩm, tác giả
	Đặc điểm nhân vật

	Thầy Ha- Men
	“ Buổi học cuối cùng”- An phông xơ- Đô đê
	Tận tâm với nghề, giàu tình yêu nước- yêu tiếng nói mẹ đẻ.

	Bé Kiều Phương


	Bức tranh của em gái tôi - Tạ Duy Anh
	Hồn nhiên, ngây thơ, có tài hội họa, có tấm lòng nhân hậu.

	Bé Hồng


	“Trong lòng mẹ” (Trích “ Hồi kí những ngày thơ ấu”- Nguyên Hồng
	Chú bé bất hạnh đáng thương nhưng yêu thương mẹ sâu sắc.

	Thạch Sanh
	Truyện cổ tích “Thạch Sanh”
	Hiền lành chất phác, tốt bụng, nhân nghĩa.


HOẠT ĐỘNG 2. ÔN TẬP TRI THỨC NGỮ VĂN

a. Mục tiêu: Ôn tập, khơi gợi tri thức ngữ văn về viết bài văn phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học.
b. Nội dung: Sử dụng kĩ thuật đàm thoại gợi cho HS nhớ kiến thức
c. Sản phẩm : Câu trả lời thể hiện sự hiểu biết của học sinh

d. Tổ chức dạy học.

- GV sử dụng kĩ thuật mảnh ghép và phòng tranh. Yêu cầu các nhóm học tập báo cáo kết quả đã chuẩn bị cho các câu hỏi định hướng kiến thức ngữ văn về kiểu bài.

 - GV yêu cầu đại diện các nhóm treo phiếu HT đã chuẩn bị ra giấy A0 hoặc bảng phụ và trình bày.
I. Ôn tập về cách làm bài văn phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học.

1. Yêu cầu đối với bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc

- Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học: lai lịch, hoàn cảnh, tình huống xuất hiện và những ấn tượng đặc biệt ban đầu (nếu có). 

- Chỉ ra được đặc điểm, tính cách nhân vật qua bằng chứng cụ thể về ngoại hình, hành động, ngôn ngữ, tâm trạng của nhân vật được miêu tả trong tác phẩm. 

- Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn: biện pháp nghệ thuật, cách sử dụng hoặc nhấn mạnh những chi tiết làm rõ đặc điểm nhân vật. 

- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm hoặc quan niệm đời sống của tác giả.

2. Thực hành viết theo các bước:

2.1. Trước khi viết
a. Lựa chọn đề tài: 
- Em cần quan tâm đến những đặc điểm nổi bật, sự độc đáo hoặc những phẩm chất tích cực của nhân vật vì cách chọn nhân vật để phân tích phản ánh quan niệm, suy nghĩ của người viết.

b. Tìm ý:

Phân tích nhân vật yêu thích để làm rõ những đặc điểm đáng chú ý, cuốn hút của nhân vật.
Em có thể đặt ra và trả lời các câu hỏi trong phiếu tìm ý

c. Lập dàn ý: sắp xếp các thông tin và ý tưởng theo một trật tự phù hợp.

– Mở bài: Giới thiệu khái quát về nhân vật yêu thích, tên sách, tác giả.

– Thân bài:

Phân tích đặc điểm của nhân vật:

Lần lượt trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài:

· Bối cảnh và những mối quan hệ làm nổi bật đặc điểm nhân vật.
· Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm (chi tiết về ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ, …của nhân vật) .

· Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn (cách sử dụng chi tiết, ngôn ngữ, biện pháp nghệ thuật, …)

· Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.

* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật..

2.2. Viết bài

  -  Khi viết bài phân tích đặc điểm một nhân vật văn học cần chú ý triển khai cụ thể các ý đã nêu trong dàn ý; phân biệt các phần mở bài, thân bài, kết bài; có thể tách ý chính trong thân bài thành các đoạn văn.

· Phần nêu bằng chứng có thể dùng 2 cách trực tiếp hoặc tóm tắt.

2.3. Chỉnh sửa bài viết.

a. Đọc lại và điều chỉnh:

Đọc lại bài văn đã viết để đảm bảo:

- Tính chính xác của tên sách, tên tác giả và các chi tiết, sự việc, nhân vật.

- Viết đúng chính tả, dùng từ ngữ và câu phù hợp, sắp xếp các ý chặt chẽ.
b. HS chữa bài cho nhau

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN VIẾT 
 a. Mục tiêu: Học sinh được luyện viết bài phân tích đặc điểm nhân vật theo tiến trình. Biết viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật theo ngữ liệu giáo viên cung cấp
 b. Nội dung: Học sinh thực hành viết theo tiến trình: chuẩn bị, tìm ý lập dàn ý, viết bài hoàn chỉnh và đọc, sửa chữa bài viết.

 c. Sản phẩm: Bài viết hoàn thiện của học sinh

 d. Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS thực hành các bước viết bài theo ngữ liệu giáo viên cung cấp  
II. Thực hành
Dạng bài: Hãy phân tích một nhân vật văn học trong một cuốn sách mà em yêu thích

(Dưới dây là một số đề viết tham khảo trong một số câu chuyện khá gần gũi với HS)

Đề 1: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật người thợ mộc trong truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường.
1. Bước 1: Chuẩn bị 
a. Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề bài:

- Dạng bài: nghị luận phân tích đặc điểm một nhân vật trong tác phẩm truyện.

- Về nội dung: Đặc điểm của nhân vật vật người thợ mộc trong văn bản Đẽo cày giữa đường
- Về thao tác lập luận: Sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để triển khai vấn đề nghị luận
- Về phạm vi dẫn chứng: Sử dụng dẫn chứng về nhân vật trong văn bản truyện.
b. Mục đích bài viết, đối tượng người đọc

- Mục đích bài viết: thuyết phục người đọc đồng tình ý kiến của em về nhân vật vật người thợ mộc trong văn bản Đẽo cày giữa đường.

- Đối tượng người đọc: Thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến văn bản Đẽo cày giữa đường và nhân vật vật người thợ mộc

2. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý

a. Tìm ý
Phiếu tìm ý: Tìm hiểu đặc điểm nhân vật người thợ mộc trong “Đẽo cày giữa đường”
	Các Phương diện tiêu biểu của nhân vật
	Các biểu hiện cụ thể trong tác phẩm
	Nhận xét, đánh giá của em về nhân vật

	Lai lịch
	Xưa, có anh chàng thợ mộc dốc hết vốn liếng ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày.
	chí tiến thủ, có chí làm ăn.

	Hoàn cảnh
	+ Không gian: Bên vệ đường, nơi có nhiều người qua lại.

+ Thời gian: cụ thể: “Một hôm”, “mấy hôm sau”.


	- Bối cảnh cụ thể, gần gũi, dễ hình dung.

· Thuận tiện cho việc bán cày.

	Ý nghĩ trước những lần được góp ý 
	- Người góp ý thứ nhất: Phải đẽo cày cho cao, cho to thì mới dễ cày=> Cho là phải
- Người góp ý thứ hai: Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày. => Cho là “có lí” (là phải)
- Người góp ý thứ ba: - Đẽo cày cho thật cao, thật to gấp đôi, gấp ba để voi cày được. => Nghe nói được nhiều lãi,


	- Biết lắng nghe ý kiến của người khác.

- Thiếu kiến thức.
- Dễ thay đổi, không có chủ kiến, không có lập trường, suy nghĩ không chín chắn.

	Hành động sau mỗi lần được góp ý
	· đẽo->cày vừa to vừa cao
liền  đẽo. 

- đẽo cày vừa nhỏ, vừa thấp.

- Đẽo hết số gỗ còn lại loại cày để voi cày.


	· đều làm theo một cách mù quáng, mà không có chính kiến để cân nhắc, xem xét những ý kiến đó có đúng hay phù hợp với công việc của mình như thế nào.

	Kết cục
	=>Bao nhiêu gỗ hỏng hết, không ai mua cày, vốn liếng đi đời nhà ma.
	Kiểu nhân vật phê phán, giúp mọi người tự rút ra bài học cho mình.


b. Lập dàn ý
- Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo một trình tự nhất định theo ba phần lớn của bài văn, gồm:

* Mở bài: Giới thiệu đặc điểm nổi bật của nhân vật người thợ mộc trong truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật:

Lần lượt phân tích những đặc điểm nổi bật của nhân vật thông qua các chi tiết cụ thể trong tác phẩm (hoàn cảnh, cử chỉ,hành động, ý nghĩ, …)

· Nêu được nhận xét của em về nhân vật người thợ mộc *Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật người thợ mộc dựa trên các bằng chứng trong truyện Đẽo cày giữa đường:

- Lai lịch:

Nhân vật người thợ mộc được giới thiệu ngay đầu truyện: “Xưa, có anh chàng thợ mộc dốc hết vốn liếng ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày”. Cách giới thiệu ngắn gọn, đủ thông tin, cho thấy anh ta là người có chí tiến thủ, có chí làm ăn. Mong muốn làm giàu của anh là rất chính đáng.

- Bối cảnh nhân vật xuất hiện:

Người thợ mộc được xây dựng trong một không gian cụ thể, gần gũi, dễ hình dung. Cách đặt nhân vật vào không gian: “Bên vệ đường, nơi có nhiều người qua lại”; thời gian cụ thể: “Một hôm”, “mấy hôm sau”. Điều này giúp tác giả dân gian xây dựng tình huống truyện, giúp cốt truyện phát triển. Từ đó, nhân vật bộc lộ tình cách.

· Suy nghĩ: 

+ trước những lần được góp ý của người khác người thợ mộc biết lắng nghe ý kiến, nhưng lại là người thiếu kiến thức nên anh ta luôn cho là phải, có lí…Thậm chí anh ta chẳng cần suy nghĩ và tin theo luôn.
+ Tính cách: dễ thay đổi, không có chủ kiến, không có lập trường, suy nghĩ không chín chắn.
- Hành động: đều làm theo một cách mù quáng, mà không có chính kiến để cân nhắc, xem xét những ý kiến đó có đúng hay phù hợp với công việc của mình như thế nào.
- Hậu quả: 
Bao nhiêu gỗ hỏng hết, không ai mua cày, vốn liếng đi đời nhà ma.

=> người thợ mộc mất hết cơ nghiệp.

*Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật:

- Cách xây dựng nhân vật: gần gũi, sống động thông qua nhiều phương diện như ý nghĩ, hành động, việc làm.

- Tạo bối cảnh câu chuyện độc đáo.

- Các tình tiết truyện sắp xếp hợp lí, mức độ gay cấn tăng dần, tạo sức lôi cuốn.

- Kết cấu ngắn gọn, dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc.

- Cách kể bất ngờ hài hước, kín đáo.

*Nêu được ý nghĩa, bài học của hình tượng nhân vật:

- Câu chuyện muốn khuyên nhủ mọi người biết giữ lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định và bền chí để đạt được mục tiêu của mình.

- Khi đứng trước một quyết định của bản thân, chúng ta không nên dao động trước ý kiến của người khác. Cần phải biết lắng nghe, nhưng nghe một cách chọn lọc, có cân nhắc, có suy nghĩ đúng đắn.

- Thành ngữ“Đẽo cày giữa đường”: hàm ý chê bai người không có lập trường, chính kiến của bản thân,, luôn thay đổi theo ý kiến của người khác, cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì.
- Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật. Liên hệ bản thân về cách ứng xử trong tình huống như vậy: Biết lắng nghe, phải cân nhắc lựa chọn ý kiến phù hợp,…
Bài viết tham khảo:

     Trong học tập, công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, khi làm việc mà chúng ta không có kiến thức, không có bản lĩnh vững vàng sẽ dễ rơi vào tình trạng hay thay đổi ý kiến và thấy ý kiến nào cũng đúng. Nhân vật người thợ mộc trong truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường là một nhân vật tiêu biểu.
   Trước hết người đọc thấy được nhân vật người thợ mộc trong truyện là một người ham làm giàu, có chí lớn. Điều đó được thể hiện ở việc anh đã dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày. Nhân vật người thợ mộc được giới thiệu ngay đầu truyện: “Xưa, có anh chàng thợ mộc dốc hết vốn liếng ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày”. Cách giới thiệu ngắn gọn, đủ thông tin cho thấy người thợ mộc là người có chí tiến thủ, có chí làm ăn. Mong muốn làm giàu của anh là rất chính đáng.

    Đọc truyện, chúng ta nhân thấy bối cảnh nhân vật xuất hiện người thợ mộc được xây dựng trong một không gian cụ thể, gần gũi, dễ hình dung. Cách đặt nhân vật vào không gian: “Bên vệ đường, nơi có nhiều người qua lại”; thời gian cụ thể: “Một hôm”, “mấy hôm sau”. Điều này giúp tác giả dân gian xây dựng tình huống truyện, giúp cốt truyện phát triển. Từ đó, nhân vật bộc lộ tính cách.
    Vậy tính cách của người thợ mộc như thế nào? Anh ta có thành công với công việc đẽo cày giữa đường không? Ngồi đẽo cày nơi có nhiều người qua lại, hẳn là cơ hội để việc bán cày dễ dàng, nhưng đó cũng lad thử thách cho anh ta. Trước những lần được góp ý của người qua đường người thợ mộc biết lắng nghe ý kiến, nhưng lại là người thiếu kiến thức nên anh ta luôn cho “là phải, có lí” và nhất nhất làm theo.…Thậm chí anh ta chẳng cần suy nghĩ và tin theo luôn. Một ông cụ qua đường góp ý “Phải đẽo cày cho cao, cho to thì mới dễ cày”, người thợ mộc liền “cho là phải”. Rồi lại đến một bác nông dân cho rằng “Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày” người thợ mộc cũng thấy có lí và làm theo. Rồi đến ý kiến  khác cho rằng phải đẽo “cày cho thật cao, thật to gấp đôi, gấp ba để voi cày được”. Tất cả điều đó khẳng định người thợ mộc thiếu kiến thức, thiếu niềm tin vào chính mình. Tính cách của anh ta thật dễ thay đổi, không có chủ kiến, không có lập trường, suy nghĩ không chín chắn.
     Trước những lời góp ý, người thợ mộc trở thành người có hành động theo một cách mù quáng, mà không có chính kiến để cân nhắc, xem xét những ý kiến đó có đúng hay phù hợp với công việc của mình như thế nào. Hành động và suy nghĩ sai lầm nên anh ta phải trả giá bằng cả gia nghiệp “Bao nhiêu gỗ hỏng hết, không ai mua cày, vốn liếng đi đời nhà ma”. Thông qua nhân vật anh thợ mộc, truyện ngụ ngôn đã khái quát được đặc điểm của một kiểu người trong xã hội: thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh nên dễ thay đổi chính kiến của mình và kết quả không được như ý muốn
     Nhân vật người thợ mộc để lại ấn tượng là nhờ vào cách xây dựng nhân vật gần gũi, sống động thông qua nhiều phương diện như ý nghĩ, hành động, việc làm. Truyện có bối cảnh độc đáo. Các tình tiết truyện sắp xếp hợp lí, mức độ gay cấn tăng dần, tạo sức lôi cuốn. Kết cấu ngắn gọn, dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc. Cách kể bất ngờ hài hước, kín đáo.

Từ câu chuyện, mỗi chúng ta cần rút cho mình bài học. Đó là cần biết giữ lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định và bền chí để đạt được mục tiêu của mình. Khi đứng trước một quyết định của bản thân, chúng ta không nên dao động trước ý kiến của người khác. Cần phải biết lắng nghe, nhưng nghe một cách chọn lọc, có cân nhắc, có suy nghĩ đúng đắn. Từ đó, thành ngữ“Đẽo cày giữa đường”được nhân dân sử dụng khá phổ biến trong lời ăn tiếng nói chỉ hàm ý chê bai người không có lập trường, chính kiến của bản thân,, luôn thay đổi theo ý kiến của người khác, cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì.
       Tóm lại, thông qua nhân vật người thợ mộc, truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường đã khái quát được đặc điểm của một kiểu người trong xã hội: thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh nên dễ thay đổi chính kiến của mình và kết quả không được như ý muốn. Qua đây, chúng ta cần biết lắng nghe những ý kiến góp ý của người khác nhưng phải biết cân nhắc, chọn lọc được ý kiến phù hợp, đúng đắn, kết hợp giữa lời góp ý với ý kiến của bản thân để có một kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên trong tập thể, ý kiến cá nhân là cần thiết nhưng không được đề cao cái tôi cá nhân quá, mà cần lắng nghe, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh.

Đề 2: Em hãy viết bài văn phân tích nhân vật chú ếch trong truyện ngụ ngôn: “Ếch ngồi đáy giếng”.

1. Lập dàn ý: 

* Mở bài: Giới thiệu đặc điểm nổi bật của nhân vật chú ếch trong truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng.

· Chú ếch kiêu ngạo, huênh hoang phải trả giá thích đáng, có ý nghĩa cho nhận thức của mỗi người.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật:
Lần lượt trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài:

Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm:

Ý 1: Con ếch khi ở dưới đáy giếng:
– Môi trường sống: Dưới một đáy giếng cạn, hàng xóm là những loài cua, ốc nhỏ bé: “sống lâu ngày trong một cái giếng”, “xung quanh chỉ vài con nhái, cua ốc nhỏ”; tiếng kêu của ếch khiến các con vật kinh hãi.

=>Nhỏ bé, chật hẹp
  – Thái độ, hành động của ếch:

+ Huênh hoang, kiêu ngạo, cho mình là nhất.
+ Cất lên những tiếng kêu ộp ộp khiến các con vật khác phải khiếp sợ

– Nhận thức: “Bầu trời bé bằng cái vung, ếch tưởng mình là một vị chúa tể”
+ Coi mình là loài vật lớn nhất, là chúa tể muôn loài
+ Bầu trời chỉ nhỏ như chiếc vung

=> Tính cách của chú ếch: Môi trường hạn hẹp dẫn đến nông cạn, chủ quan, kiêu ngạo, ngộ nhận về mình
– Bài học:
+ Hình ảnh con ếch kiêu ngạo, thiếu hiểu biết cũng chính là hình ảnh phản chiếu của những con người sống kiêu căng, ngạo mạn, tầm hiểu biết hạn hẹp nhưng không chịu tiếp thu, học hỏi.
+ Luôn cho bản thân là nhất không chỉ làm nảy sinh những ảo tưởng không thật về bản thân mà còn gây ra những hậu quả khôn lường.

Ý 2: Khi ra khỏi đáy giếng:
– Hoàn cảnh: Mưa lớn, nước dâng cao à Ếch ra khỏi giếng.
– Nghênh ngang đi lại mà không chút đề phòng → Bị một con trâu đi qua giẫm bẹp.
– Nhận xét: Kết cục bi thảm nhưng thích đáng cho những kẻ thiếu hiểu biết nhưng lại luôn tỏ ra hơn người, coi thường mọi người, mọi thứ xung quanh.

– Bài học:
+ Thế giới vô cùng rộng lớn nên mỗi người cần không ngừng học hỏi, trau dồi vốn hiểu biết. Nếu chỉ biết kiêu ngạo, không chịu tiếp thu, học hỏi sẽ phải trả cái giá đắt.
+ Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta cần đặt mình trong nhiều mối quan hệ, cần nhìn nhận thế giới bằng con mắt khách quan và tinh thần ham học hỏi để có thể thích nghi và phát triển trong cuộc sống ấy.

· Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn

+ Xây dựng nhân vật hết sức gần gũi với đời sống.

+ Các sự kiện hài hước, độc đáo khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn, lôi cuốn.

+ Tạo bối cảnh câu chuyện độc đáo.

+ Kết cấu ngắn gọn, dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc.

· Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
Hình tượng cái chết của con ếch: Là lời cảnh tỉnh đối với những người không có sự thay đổi trong lối sống khép mình, không chịu tiếp thu sẽ phải chịu một cái kết không mấy tốt đẹp

* Kết bài
      Cảm nghĩ về câu chuyện: “Ếch ngồi đáy giếng” là câu chuyện vô cùng ý nghĩa để lại nhiều bài học quý giá đối với con người về cách nhận thức cuộc sống và lối ứng xử của con người trong quan hệ với những người xung quanh.
3. Bài tham khảo:
     “Ếch ngồi đáy giếng” là câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam. Thông qua hình tượng con ếch kiêu ngạo, huênh hoang cùng những tình tiết hài hước, tác giả dân gian gửi gắm được nhiều bài học và thông điệp sâu sắc về cách nhận thức cuộc sống và lối ứng xử của con người trong quan hệ với những người xung quanh.

    Con ếch trong câu chuyện là một kẻ huênh hoang, thiếu hiểu biết. Hoàn cảnh sống của ếch ta được kể bằng vài chi tiết: “sống lâu ngày trong một cái giếng”, “xung quanh chỉ vài con nhái, cua ốc nhỏ”; tiếng kêu của ếch khiến các con vật kinh hãi. Hóa ra ếch ta sống trong một cái giếng cạn, không gian sống hạn hẹp cùng với những người hàng xóm nhỏ bé là cua, ốc nên ếch ảo tưởng rằng mình là con vật lớn nhất, là chúa tể nơi đây. Êch cũng chỉ nhận thức được “Bầu trời bé bằng cái vung” nên thái độ vô cùng kiêu ngạo: “ếch tưởng mình là một vị chúa tể”. Hàng ngày ếch cất lên những tiếng kêu ộp ộp khiến các con vật khác phải khiếp sợ, bởi vậy mà ếch càng tỏ ra huênh hoang, coi thường mọi người xung quanh mình. Từ đáy giếng nhìn lên, bầu trời trong nhận thức của ếch cũng chỉ nhỏ như cái vung, điều đó càng làm cho suy nghĩ mình là chúa tể muôn loài của ếch thêm phần chắc chắn. Hình ảnh con ếch kiêu ngạo, thiếu hiểu biết cũng chính là hình ảnh phản chiếu của những con người sống kiêu căng, ngạo mạn, tầm hiểu biết hạn hẹp nhưng không chịu tiếp thu, học hỏi. Luôn cho bản thân là nhất không chỉ làm nảy sinh những ảo tưởng không thật về bản thân mà còn gây ra những hậu quả khôn lường.

      Với bản tính kiêu căng ngạo mạn, tầm hiểu biết hạn hẹp, ếch đã rơi vào tình cảnh nào khi những yếu tố bất thường ập đến. Vào một năm trời mưa lớn, nước mưa dâng cao, ếch lần đầu tiên được ra khỏi miệng giếng chật hẹp để ngắm nhìn cuộc sống rộng lớn bên ngoài. Bên ngoài đáy giếng là một thế giới rộng lớn, cảnh vật đều mới lạ, bầu trời cũng to lớn hơn rất nhiều so với nhận thức trước đó của ếch. Thế nhưng, bản tính vốn kiêu ngạo, vốn hiểu biết lại nông cạn nhưng ếch ta vẫn chứng nào tật ấy luôn cho mình là nhất. Khi ra khỏi miệng giếng, ếch “nghênh ngang đi lại khắp nơi, cất tiếng kêu ồm ộp, nhâng nháo nhìn bầu trời” mà không chút đề phòng. Kết quả là bị một con trâu đi ngang qua giẫm bẹp. Có thể nói, kết cục của ếch thật bi thảm, chỉ vừa bước ra khỏi thế giới nhỏ bé nơi đáy giếng thì đã bị giẫm bẹp, thế nhưng đây cũng là kết quả thích đáng cho những kẻ thiếu hiểu biết nhưng lại luôn tỏ ra hơn người, coi thường mọi người, mọi thứ xung quanh.

    Qua tình huống truyện, tác giả dân gian đã phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà tự cao tự đại, huênh hoang. Đồng thời truyện khuyên nhủ mọi người phải nỗ lực không ngừng để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của bản thân, không được chủ quan, kiêu ngạo.

   Truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” là một câu chuyện đặc sắc. Sức hấp dẫn của truyện được tạo nên từ nghệ thuật xây dựng nhân vật hết sức gần gũi với đời sống; các sự kiện hài hước, độc đáo khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn, lôi cuốn; tạo bối cảnh câu chuyện độc đáo; kết cấu ngắn gọn, dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc. Câu chuyện có những ẩn dụ sáng tạo như “con ếch”, “bầu trời”, “con trâu” giàu ý nghĩa.

  Đằng sau kết cục thảm thương của con ếch, tác giả dân gian muốn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa. Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường những đối tượng xung quanh. Hơn nữa, sự thiếu hiểu biết kết hợp với thói kiêu ngạo, huênh hoang không chỉ dạn nứt những mối quan hệ tốt đẹp mà còn dễ dẫn đến thất bại cho bản thân, thậm chí có thể trả giá bằng cả tình mạng. Nếu không biết tường tận, thấu đáo về sự vật, hiện tượng hay một vấn đề nào đó thì không nên đáng giá chủ quan, hồ đồ. Thế giới vốn rất rộng lớn, phong phú và nhiều điều bí ẩn mà dù cả đời vẫn chưa chắc đã tìm hiểu, khám phá được hết. Câu chuyện còn là bài học về sự thích nghi với hoàn cảnh sống xung quanh. Khi sống quá lâu trong môi trường nhỏ hẹp mà không có sự kết nối với bên ngoài có thể làm cho nhận thức của con người trở nên hạn hẹp, trì trệ, mất đi khả năng đánh giá khách quan. Bởi vậy, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta cần đặt mình trong nhiều mối quan hệ, cần nhìn nhận thế giới bằng con mắt khách quan và tinh thần ham học hỏi để có thể thích nghi và phát triển trong cuộc sống ấy.

      Thông qua nhân vật chú ếch, truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” đã mang đến cho chúng ta nhiều điều thú vị, sâu sắc về nhận thức cuộc sống, về vai trò của việc rèn luyện tính cách. Nhất là đối với học sinh, ở tuổi mới lớn, chúng ta cần không ngừng học hỏi, không được chủ quan, kiêu ngạo. 

Đề số 3: Viết đoạn văn phân tích đặc điểm em bé trong câu chuyện sau:

ÁO TẾT

                                   Nguyễn Ngọc Tư
          Con bé Em cười tủm tỉm khi nghĩ tới cái áo đầm màu hồng mà má nó mới mua cho:

- Tết này, mình mà mặc cái áo đó đi chơi, đẹp như tiên cho mà coi.

         Nó nghĩ và nó muốn chia sẽ với con Bích, bạn nó.

Con Bích ở trong hẻm, nhà nó nghèo, má nó đi bán bắp nướng ngoài đầu hẻm, con bé Em thích con Bích vì nó hiền, với lại ngồi kế nhau từ lớp một tới lớp năm, làm sao mà không thân cho được. Hôm hai mươi sáu, học buổi cuối năm, hai đứa nôn Tết quá quá trời nên tính trước, nếu mùng một con bé Em đi về Ngoại thì mùng Hai hai đứa đi tới nhà cô giáo. Bây giờ con bé Em tính trong đầu, tới bữa đó chắc nhiều bạn nữa, cho nên nó sẽ mặc cái áo đầm mới thắt nơ, bâu viền kim tuyến cho tụi bạn lé con mắt luôn.

Con Bích đang ngồi nướng bắp thế cho má nó đi sách cặn cho heo. Bé Em muốn khoe liền nhưng bày đặt nói gièm:

- Còn mấy ngày nữa Tết rồi hen, mầy có đồ mới chưa?

- Có, má tao đưa vải cho cô Ba thợ cắt rồi, má tao nói gần Tết đồ nhiều, dồn đống, chắc tới hai mươi tám mới lấy được.

- Vậy mầy được mấy bộ?

-  Có một bộ hà.

Con bé Em trợn mắt:

- Ít quá vậy?

- Con Út Mót với Con Út Hết được hai bộ. Tao lớn rồi, nhường cho tụi nó.

- Vậy à?

Bé Em mất hứng hẳn, nó lựng khựng nửa muốn khoe, nửa muốn không.

Nhưng rõ ràng là con Bích không quên nó:

- Còn mầy?

- Bốn bộ. Má tao mua cho đủ mặc từ mùng Một tới mùng Bốn, bữa nào cũng mặc đồ mới hết trơn. Trong đó có bộ đầm hồng nổi lắm, hết sẩy luôn.

- Mầy sướng rồi.

Con Bích nói xong vẫn cười nhưng mắt nó xịu xuống, buồn hẳn. Nhà nó nghèo, sao bì được với nhà con bé Em. Hồi nhỏ nó chuyên mặc áo con trai của anh Hai nó để lại. Áo nó thì chuyền cho mấy đứa em, tới con Út Hết là đồ đã cũ mèm, mỏng tang, kéo nhẹ cũng rách. Được cái mấy chị em nó biết thân, lo học chớ không so đo chuyện cũ mới, má nó nói hoài, “Nhà mình nghèo quá hà, ráng vài năm nữa, khá giả rồi má sắm cho”. Con bé Em nhìn con Bích lom lom rồi cúi xuống, trở trở trái bắp nướng:

- Bộ đồ mầy mai chắc đẹp lắm, bữa mùng Hai mầy mặc bộ đó đi nhà cô hen?

Rồi tới mùng một, mùng hai, bé Em lại rủ con Bích đi chơi. Hai đứa mặc đồ hơi giống nhau, chỉ khác là con Bích mặc áo trắng bâu sen, con bé Em thì mặc áo thun có in hình mèo bự. Cô giáo tụi nó khen:

- Coi hai đứa lớn hết trơn rồi, cao nhòng.

          Hai đứa cười. Lúc đó con bé Em nghĩ thầm, mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui. Bạn bè phải vậy chớ. Đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi gì được, vậy sao coi là bạn thân. Nhưng Bích lại nghĩ khác, bé Em thương bạn như vậy, tốt như vậy, CÓ MẶC ÁO GÌ BÍCH VẪN QUÝ BÉ EM. THIỆT ĐÓ.”

                                                                      (Nguồn https: isach-info)

1. Chuẩn bị
Kiểu bài: Phân tích nhân vật trong tác phẩm truyện

Đối tượng: Cô bé trong “ Áo tết” của Nguyễn Ngọc Tư

Phương thức biểu đạt: Kết hợp nghị luận, tự sự, biểu cảm
2. Tìm ý và lập dàn ý.
Câu 1. Tìm các chi tiết biểu hiện về cô bé trong câu chuyện từ đó rút ra đặc điểm nhân vật?

 Câu 2. Đánh giá, nêu cảm nghĩ của em về cô bé

 Câu 3. Cách nhà văn xây dựng nhân vật cô bé trong câu chuyện

 Câu 4. Cho biết bài học em rút ra cho mình từ nhân vật cô bé
Có tấm lòng nhân hậu đồng cảm với bạn
Trả lời:
	Chi tiết
	Thể hiện đặc điểm

	+ Tết đến được mẹ mua cho nhiều áo váy để mặc .
	Có cuộc sống đầy đủ:



	Luôn chơi, hòa đồng thân thiện với Bích cô bé nhà nghèo. Có váy áo mới muốn chia sẻ cho bạn
	Cô bé hồn nhiên, hòa đồng, thân thiện , gần

gũi 

	+ Định mặc bộ váy áo đẹp đi chơi tết nhưng khi sang nhà bạn biết bạn có một bộ váy áo thì cô bé quyết định mặc bộ giống bạn để cùng đến nhà cô giáo

+ Em nghĩ “Mình mà mặc bộ đầm hồng thế nào cũng mất vui. Bạn bè phải vậy chớ. Đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi già được, 

vậy sao coi là bạn thân”
	


Câu 2. Đánh giá, nêu cảm nghĩ của em về cô bé: là cô bé đáng yêu, đáng trân trọng với tâm hồn trong sáng, lối sống hòa đồng sẻ chia.
Câu 3: Cách nhà văn xây dựng nhân vật cô bé trong câu chuyện
+ Miêu tả nhân vật: Suy nghĩ, việc làm cử chỉ với Bích, cô bạn thân nghèo.

+ Nhà văn đặt nhân vật vài tình huống để nhân vật bộc lộ đặc điểm tính cách.

-> Làm bật sự hồn nhiên đáng yêu của cô bé

+ Tỏa sáng được thông điệp mà nhà văn muốn gưở đến bạn đọc.

Cho biết bài học em rút ra cho mình từ nhân vật cô bé

3. Dàn ý

- Mở bài

 Dẫn dắt, giới thiệu câu chuyện áo tết và nêu ấn tượng ban đầu về nhân vật

-Thân bài: 

+ Lần lượt nêu và phân tích đặc điểm nhân vật

+ Nghệ thuật xây dựng  nhân vật

+ Đánh giá ý nghĩa nhân vật

· Kết bài

+ Khẳng định về nhân vật

+ Sự ảnh hưởng của nhân vật đối với bản thân em và tình cảm suy nghĩ của em dành 
cho nhân vật.
Bài viết tham khảo:

         Đọc truyện “Áo tết” của Nguyễn Ngọc Tư, chúng ta đều xúc động trước cách cư xử ấm áp tình người của nhân vật cô bé trong câu chuyện đã để lại cho ta bao ấn tượng khó quên.
          Trong câu chuyện kể nhẹ nhàng của Nguyễn Ngọc Tư, hình ảnh cô bé hiện lên thật đẹp đó là cô bé có tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, sống thân thiện, gần gũi, biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông với mọi người dù điều kiện gia đình khá giả. Trước hết qua lời kể của nhà văn ta, bắt gặp hình ảnh cô bé hạnh phúc trong cuộc sống khá giả với điều kiện vật chất đủ đầy. Tết đến cô được mẹ mua cho thật nhiều váy áo, cô thật vui khi khi nghĩ đến cái áo đầm màu hồng mà má mới mua cho “ Tết này con bé sẽ được mặc nó, con bé hãnh diện hình dung ra những lời trầm trồ khen ngợi của mọi người, tụi bạn chắc phải lé mắt ra...”. Thế nhưng với một sự khéo léo trong cách xây dựng nhân vật, xây dựng cốt truyện, nhà văn đã đặt nhân vật vào một tình huống giản dị đời thường trong cuộc sống, đó là tình huống “Cô bạn thân cùng lớp tên là Bích vì nhà nghèo không có tiền mua sắm nhiều quần áo mới”. Tình huống đó, cô bé đã bộc lộ hơn nét đáng yêu của mình, đó là sự hòa đồng, thân thiện, gần gũi và rất đỗi hồn nhiên. Dù được sống trong gia đình khá giả có điều kiện nhưng cô bé ấy không phân biệt giàu nghèo mà luôn vui vẻ hồn nhiên chơi với Bích rất thân thiện dù nhà Bích nghèo, khó khăn. Tấm lòng thơm thảo của cô bé còn thể hiện trong cả ý nghĩ thánh thiện khi có váy áo mới đều muốn chia sẻ cô bạn của mình.
          Không chỉ thế, cô bé còn là người luôn thấu hiểu, thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của bạn. Khi mẹ mua cho đồ váy áo tết, bé định mùng hai tết sẽ mặc chiếc đầm hồng đẹp nhất để sang nhà Bích chơi và cùng đến nhà cô giáo. Thế nhưng khi sang nhà Bích, qua cuộc trò chuyện với Bích biết bạn mình nhà nghèo chỉ có một bộ váy áo và bạn nhường cho em mình mỗi đứa hai bộ. Em bé đã hiểu ra sự việc và cảm thấy thương bạn, cô tự nguyện hi sinh niềm vui của mình quyết định Tết sẽ mặc bộ đồ giống Bích để cùng đến nhà cô giáo. Khi cô giáo khen hai đứa mặc đẹp, em Bé vui lắm nghĩ thầm “Mình mà mặc bộ đầm hồng thế nào cũng mất vui. Bạn bè phải vật chớ. Đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi già được, vậy sao coi là bạn thân”.

Một ý nghĩ giản đơn nhưng đã thể hiện được tấm lòng cao đẹp của cô bé dù còn nhỏ nhưng biết sổng cảm thông, chia sẻ, yêu thương với bạn bè.

    Bằng tấm lòng yêu mến, trân trọng trẻ, Nguyễn Ngọc Tư đã tạo nên trang viết nhẹ nhàng mà lay động thấm thía. Nhà văn đã chú ý miêu tả cô bé từ suy nghĩ, việc làm cử chỉ với Bích cô bạn thân nghèo. Rồi đặt nhân vật vài tình huống của cuộc sống thường ngày để nhân vật bộc lộ đặc điểm tính cách. Nhờ đó làm bật sự hồn nhiên đáng yêu của cô bé tỏa sáng được thông điệp mà nhà văn muốn gửi đến bạn đọc về một xã hội chan chứa yêu thương con người sống với nhau vui vẻ, thân thiện không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo.
       Câu chuyện khép lại nhưng bài học làm người được mở ra. Em rất khâm phục trân trọng cô bé trong câu chuyện bởi đó là cô bé đáng yêu, đáng trân trọng với tâm hồn trong sáng, lối sống hòa đồng sẻ chia. Cô bé đã nhắc em về lối sống đẹp lan tỏa yêu thương, sẻ chia với mọi người.
Đề số 4: Em hãy viết bài văn phân tích nhân vật “tôi” trong câu chuyện sau:
 NGƯỜI ĂN XIN
   
 Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi ... Ông chìa tay xin tôi.

     
  Tôi tìm hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu. Không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run  nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông :

     
 -  Xin ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

   
 Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi: 

- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. - Ông lão nói bằng giọng khản đặc.

  
  Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.

                                                                 (Theo Tuốc-ghê-nhép)

 DÀN Ý 

1. Mở bài:

 - “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi” lời bài hát của Trịnh Công Sơn cứ văng vẳng bên tai mỗi khi em gặp những con người đói khổ phải xin ăn trên phố phường hoa lệ. Có lẽ sợi dây mong manh để kết nối con người với nhau chính là tình yêu thương. Sợi dây yêu thương này đã được nhà văn nga Ivan Turgenev thể hiện sâu sắc qua mẩu truyện ngắn “Người ăn xin”.

- Nhân vật “tôi” trong câu chuyện đã để lại cho người đọc những ấn tượng vô cùng sâu sắc. 
2.Thân bài:

a.Khái quát bối cảnh của câu chuyện:

- Cậu bé gặp người ăn xin trên đường nhưng thật éo le, cậu không có tiền bạc hay vật chất gì đáng giá để cho ông cụ.

- Trước tình huống đó, cậu bé chỉ biết nắm tay người ăn xin và nói những lời ấm áp yêu thương đề chia sẻ với nỗi bắt hạnh của ông cụ.

=> Câu chuyện ngắn, nhà văn tạo dựng bối cảnh đơn giản nhưng lại giúp nhân vật thể hiện tính cách, phẩm chất của mình.

b. Phân tích nhân vật tôi:

* Nhân vật “tôi” trong câu chuyện là một cậu bé có tấm lòng đẹp, biết yêu thương, sẻ chia với những cuộc đời, con người bất hạnh trong cuộc sống:

- Trong một lần tình cờ, nhân vật "tôi” đã gặp một người ăn xin đã già với “đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt áo quần tả tơi”. Nhìn ông vô cùng đáng thương. Khi gặp cậu, ông cụ đã chìa tay xin, mong cậu tỏ lòng thương cảm và ban phát cho ông một chút gì đó để làm vơi đi nỗi bắt hạnh.

- Những thật trêu thay, cậu biết cho cụ cái gì đây, khỉ mà cậu không hề có tiền bạc hay bất cứ thứ gì có thể để biếu cụ.

- Ánh mắt của ông cụ vẫn dõi theo và chờ đợi khiến cậu nhói lòng.

-  Đứng trước tình thể oái oăm đó, cậu chẳng biết làm thế nào, chỉ biết nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, xanh xao, nóng hổi của ông cụ: “Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông”, cậu nhìn cụ với ánh mắt trìu mến, đầy tình thương yêu, sự cảm thông, sẻ chia. Và cuối cùng, cậu lấy hết can đảm nói với ông cụ: “Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả” Những cử chỉ, lời nói ấm áp yêu thương của cậu còn đáng giá hơn tiền bạc, vật chất đối với ông cụ. Chính cái nhìn đầy cảm thông, hành động và lời nói ấm lòng của nhân vật "tôi” với cụ đã khiến trái tìm người ăn xin trở nên ấm áp vô cùng. Bởi vậy, dù không nhận được ở cậu bé một món quà bằng vật chất (đối với người ăn xin điều đó vô cùng quan trọng) nhưng cụ vẫn nở nụ cười bởi cụ trân trọng tấm lòng nhân hậu của cậu.

* Nhân vật “tôi” mặc đù còn nhỏ nhưng đã biết cách đối nhân xử vô cùng văn hóa rất đáng trân trọng:
- Khi gặp tình thể khó xử, nhân vật "tôi" đã có cách giải quyết vô cùng, văn hóa, vừa trao đi yêu thương vừa giúp cho người đối diện cảm thấy được tôn trọng, ấm lòng, không có cảm giác bị xa lánh, coi thường. Tay cậu run run nắm chặt lấy bàn tay nóng hồi của người ăn xin khiến chúng ta vô cùng xúc động. Cái nắm tay tình cảm mang theo bao ân tình, sự cảm thông, sẻ chia của cậu bé dành cho ông cụ đó là cách mà cậu đang trao yêu thương, rất đáng trân trọng. Đây là cách cư xử rất khéo léo, ấm áp nghĩa tình.

- Những cử chỉ, hành động, lời nói rất thiện chí, chứa đựng tình cảm chân thành, đong đầy yêu thương của cậu bé đã khiến cho người ăn xin hấy được tôn trọng, được sẻ chia. Và ông cụ đã "nhìn tôi chăm chăm. đôi môi nở nụ cười: “Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi”. Nụ cười của cụ cũng làm cho cậu cảm thấy ấm áp và chính cậu "cả tôi nữa tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó”. Phải chăng cả cái mà cả ông cụ và cậu bé đó nhận được đó chính là sự tôn trọng, là sự thấu hiểu, sẻ chia ấm áp tình người? Và chính điều đó còn có giá trị hơn những món quà vật chất.

* Đánh giá chung: 

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật:
+ Câu chuyện kể ở thứ nhất, nhân vật "tôi" là người trực tiếp tham gia các sự ng câu chuyện nên kể lại một cách chân thực, tạo độ tin cậy cao cho người đọc.

 + Tác giả làm nổi bật tính cách, phẩm chất nhân vật “tôi” qua ngôn ngữ, hành động.

 + Cách đặt nhan đề thú vị, gợi sự tò mò cho người đọc khám phá câu

chuyện; nhan để thể hiện được chủ đề của văn bản.

· Ý nghĩa của hình tượng nhân vật:

 + Nhân vật "tôi trong câu chuyện không có một đồng tiền nào cho

người ăn xin nhưng có một thứ đáng giá hơn của cải, vật chất mà cậu

đã trao cho ông cụ đó chính là tình thương, là sự thấu hiểu, sẻ chia đầy tình nhân ái. Tình yêu thương của cậu bé đành cho người ăn xin thật đáng trân trọng.

c. Kết bài:

- Khẳng định ý nghĩa của câu chuyện.

- Rút ra bài học và liên hệ bản thân.
Đề số 5: Viết bài phân tích nhân vật Võ Tòng trong chương X, tiểu thuyết“Đất rừng Phương Nam” của Đoàn Giỏi.

DÀN Ý:

1. Mở bài: Giới khái quát về nhân vật Võ Tòng: 

Là nhân vật chính trong tác phẩm “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi- tiêu biểu cho vẻ đẹp của người Nam Bộ. Tiêu biểu qua chương X của tác phẩm, nhân vật Võ Tòng mang vẻ đẹp là người thẳng thắn, chính trực, dũng cảm, giàu lòng yêu nước, trượng nghĩa. 
2. Thân bài: Phân tích và làm sáng tỏ nhân vật Võ Tòng 

* Bối cảnh, lai lịch
 + “Không ai biết tên thật của gã là gì. Mười mấy năm về trước, gã một mình bơi một chiếc xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ này”( Đoàn Giỏi)

+ “Chú tên là gì, quê ở đâu cũng không rõ. Võ Tòng là tên mọi người gọi chú từ một sự tích trong truyện Tàu”(Bùi Hồng)

* Đặc điểm nhân vật:

- Ngoại hình, trang phục: Kì dị, khác thường, dữ dằn.
 + Mắt: Hai hố mắt sâu hoắm và từ trong đáy hố sâu thẳm đó, một cặp tròng mắt trắng dã, long qua, long lại, sắc như dao…

+  Mặt “một hàng sẹo khủng khiếp chạy từ thái dương xuống cổ”, “Cái bóng lặng lẽ ngồi bên bếp”. “Gã ngày càng trở nên kì hình dị tướng”

- Trang phục thì kì dị: “Cởi trần, mặc chiếc quần ka ki còn mới nhưng coi bộ lâu không giặt”, “Bên hông đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong vỏ sắt”, “Thắt cái xanh-tuya- rông”

-  Lời truyền tụng, lời kể  của người kể chuyện và các nhân vật khác: 
+ Là người sống đơn độc, chịu nhiều những buồn thương trong cuộc đời nhưng hiền lành, bộc trực, có lòng tốt thương người. Qua lời kể của các nhân vật trong truyện của Đoàn Giỏi “Ngày xưa  gã là một chàng trai hiền lành”, “Quý vợ rất mực”, “Bị địa chủ vu cho ăn trộm  măng tre một mực cãi lại tên địa chủ quyền thế”, khi “Bị đánh ba toong lên đầu…chém trả vào mặt”, “Không trốn chạy... đường hoàng xách dao đến trước nhà việc bó tay chịu trói...”
+ Ra tù,Võ Tòng không trả thù kẻ đã phá hoại gia đình mình, chỉ ngửa mặt cười lớn rồi vào rừng làm nghề săn bẫy thú: “Tù về vợ đã lấy lẽ địa chủ, con đã chết... gã chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt bỏ làng ra đi”, “Hơn mười năm sống trơ trọi giữa rừng… không để mắt tới một người đàn bà nào nữa... càng trở nên kì dị hình tướng...”, “Nhưng ai cũng mến gã ở cái tính chất phác thật thà, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề nghĩ đến chuyện người ta có đền đáp mình hay không”

- Hành động và việc làm.
+ Trước kia: Có vợ, hiền lành, quý vợ rất mực “Vợ thèm ăn măng đi tìm bụt măng cho vợ”, “Giết tên địa chủ ác bá, chủ động đi nhận tội chấp nhận đi tù” sau khi giết địa chủ, thẳng thắn thú nhận và sẵn sàng ngồi tù
-> Hiền lành, chính trực, ghét cái ác. 

+ Khi đi tù về biết vợ lấy địa chủ: Buồn, thất vọng nhưng có tình, có nghĩa với vợ:  Chỉ kêu trời một tiếng rồi cười nhạt bỏ làng ra đi
+ Từ khi bỏ đi: Sống cô độc nơi rừng sâu, dũng cảm gan dạ với cuộc đời gian truân, éo le, có sức khỏe phi thường “Một mình bơi xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ”, “Sống một mình giữa rừng, đấu tay đôi với hổ:  Nằm ngửa cứ thế mà  xóc mũi mác lên đâm thẳng một nhát vào hàm dưới con hổ chúa., hai chân gã đạp phốc lên bụng nó, không cho con ác thú kịp chụp xuống người”, “Dùng dao găm và nỏ giết giặc Pháp”, “Không để mắt tới người đàn bà nào nữa”

+ Trong cuộc trò chuyện với An và ông Hai: Gần gũi, thân tình, bộc trực, thẳng thắn “Lấy miếng khô nai to nhất cho An nhai đỡ buồn miệng”, “Ngồi đó, đối diện với tía nuôi tôi, bên bếp lửa”, “Rót rượu  ra bát, uống một ngụm,trao bát sang cho tía nuôi tôi và nói”, “Chú Võ Tòng chăm chú nhìn tôi một lúc rồi cười lớn",“Trao chiếc nỏ và ống tên thuốc cho tía nuôi tôi”, khi chia tay “ Vẫy vẫy tay, cười lớn một thôi  dài”.

- Lời nói, thái độ khi trò chuyện: Với lối nói giản dị, trò chuyện thân mật, gần gũi  của người dân Nam Bộ( gọi tía nuôi của An là " Anh Hai", gọi An là "chú em" thái độ khi nói năng nói với ông Hai: nghiêm túc, thẳng thắn, nói với An: trêu đùa, vui vẻ, chắc chắn.

* Suy nghĩ: Chín chắn, sâu sắc của người từng trải, hiểu biết...

- Khi bàn chuyện đánh giặc: 

+ Biết tính kế để giết giặc" Mình thì cần gì tới súng", " Tôi cho rằng súng dở lắm, động tới thì kêu ầm ĩ".

+ Lo nghĩ, thấu đáo: giấu không nói với má nuôi của An vì sợ má An ngăn trở công việc "Sở dĩ tôi không dám nói với bà chị là con e bà chị ngại đến nguy hiểm, biết đâu sẽ ngăn trở công việc của chúng ta"

- Khi biết má của An cũng rất gan dạ: thì thấy có lỗi, muốn làm một bữa rượu để tạ lỗi “Vậy thì tôi có lỗi với chị Hai quá trời, để bữa nào ta làm một bữa rượu để tôi tạ lỗi với bà chị của tôi mới được"

* Nhận xét về nhân vật Võ Tòng: Mang nét đẹp của người Nam Bộ, là người thẳng thắn, chính trực, dũng cảm, giàu lòng yêu nước, trượng nghĩa. 

* Nghê thuật xây dựng nhân vật Võ Tòng: 

- Nhân vật được nhà văn xây dựng trên những phương diện: ngoại hình, ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, suy nghĩ. Nghệ thuật xây dựng nhân vật: tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình.
· lời kể theo ngôi thứ nhất (xưng "tôi") với lời kể theo ngôi thứ ba trong việc khắc họa nhân vật Võ Tòng.

Tác dụng của việc kết hợp giữa lời kể theo ngôi thứ nhất (xưng "tôi") với lời kể theo ngôi thứ ba trong việc khắc họa nhân vật Võ Tòng: giúp cho nhân vật Võ Tòng hiện lên một cách đa chiều, được nhìn nhận trong con mắt của nhiều nhân vật.

- Sử dụng từ ngữ địa phương, tạo sắc thái thân mật, gần gũi, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm miêu tả.

3. Kết bài 
+ Nêu đánh giá khái quát về nhân vật Võ Tòng: Người Nam Bộ giàu lòng yêu nước,  chính trực dù cuộc đời có nhiều khổ đau bất hạnh.

+ Hình ảnh Võ Tòng gợi nhắc bạn đọc nhớ đến người dân Nam Bộ giàu lòng yêu nước đó trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc như anh Núp, chị Võ Thị Sáu, chị Út Tịch, Anh Ba Hưng… Đó cũng là vẻ đẹp của những người đã bất tử trong những trang văn như ông Tư trong “Ông lào vườn chim” của Anh Đức,Tnú trong “Rừng xà Nu”- Nguyễn Trung Thành, chị Sứ trong “Hòn Đất ”- Anh Đức, những người bình thường, giản dị, anh dũng bất khuất… Nhắc nhở tuổi trẻ ý thức trách nhiệm về lòng yêu nước…

BÀI VIẾT THAM KHẢO

       Xưa nay, nói đến người dân Nam Bộ là ta nhớ đến những con người nghĩa hiệp, giàu lòng yêu nước, nhân ái. Vẻ đẹp của họ được phản ánh rất đẹp trong tác phẩm thơ ca một trong số đó là tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi. Tác phẩm đã xây dựng thành công nhân vật chính Võ Tòng tiêu biểu cho người dân Nam Bộ. Hình ảnh nhân vật trong đoạn trích “Người đàn ông cô độc giữa rừng” đã để lại trong lòng bạn đọc bao tình yêu mến.

          Bằng sự am hiểu về mảnh đất và con người Nam Bộ qua lối kể chuyện mộc mạc, giản dị của nhà văn hình ảnh chú Võ Tòng hiện lên là hình ảnh tiêu biểu của người Nam Bộ có cuộc đời gặp nhiều bất hạnh với vẻ bề ngoài có vẻ dữ dằn “kì hình dị tướng” nhưng chú mang trong mình vẻ đẹp đáng trân trọng của người chính trực, trượng nghĩa, có tinh thần trượng nghĩa, yêu nước. 

  
 Đọc tác phẩm ta thấy chú Võ Tòng có một cái tên, lai lịch cũng để người ta phải suy nghĩ “Không ai biết tên thật của gã là gì. Mười mấy năm về trước, gã một mình bơi một chiếc xuồng nát đến che lều ở giữa khu rừng đầy thú dữ này”( Đoàn Giỏi). Qua lời kể ấy có thể thấy rằng “Chú tên là gì, quê ở đâu cũng không rõ. Võ Tòng là tên mọi người gọi chú từ một sự tích trong truyện Tàu (Bùi Hồng).Tên và lai lịch và tên của chú  Võ Tòng trong trang truyện của Đoàn Giỏi đã cho ta nghĩ đến nhân vật Võ Tòng trong tác phẩm “Thủy hử” của Thi Nại Am, tác phẩm nổi tiếng của văn học Trung Quốc- một trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trượng nghĩa, hào hiệp, dũng mãnh.
        Nhớ đến nhân vật Võ Tòng bạn đọc không thể quên trang phục “kì hình dị tướng” khác biệt không lẫn với ai với ai .Thường ngày chú “Cởi trần, mặc chiếc quần ka ki còn mới nhưng coi bộ lâu không giặt”, “bên hông đeo lủng lẳng một lưỡi lê nằm gọn trong vỏ sắt”, chú “thắt cái xanh-tuya- rông” có vẻ bụi bặm của một người từng trải phong trần. 
        Cùng với trang phục kì dị, khác thường không lẫn với ai chú còn có vẻ bề ngoài dữ dằn với “hai hố mắt sâu hoắm” và từ trong đáy hố sâu thẳm đó, “một cặp tròng mắt trắng dã, long qua, long lại, sắc như dao”, cùng đó là “hàng sẹo khủng khiếp chạy từ thái dương xuống cổ”. Đây chính là cái tích để người ta gọi chú là Võ Tòng giống như nhân vật trong “Thủy hử” của Thi Nại Am bởi Võ Tòng trong “Thủy hử” là một người vô cùng khỏe mạnh, đã tay đôi đấu với hổ và giành chiến thắng. Việc đánh hổ cho thấy Võ Tòng dù là nhân vật trong tác phẩm nào cũng có một sức mạnh thật phi thường và một bản lĩnh hiếm có. Riêng với Võ Tòng trong “Đất rừng phương Nam”, sức mạnh thể lực và bản lĩnh ấy đã được thể hiện qua dấu ấn của hàng sẹo dài.

           Cuộc đời chú Võ Tòng thật bất hạnh, đáng thương. Chú từng có gia đình đàng hoàng, vợ là người đàn bà xinh xắn, chỉ vì yêu thương, quan tâm tới vợ nên khi vợ chú muốn ăn măng Võ Tòng đã “xách dao đến bụi tre đình làng xắn một mụi măng” mà bị tên địa chủ vu vạ cho là ăn trộm. Không thể chịu được sự ức hiếp qúa mức chú đã giết tên địa chủ hống hách, ngang ngược rồi chủ động đi đến nhà việc nhận tội, chấp nhận án tù mà không trốn chạy. Sau mười năm tù đầy, mãn hạn trở về, vợ chú đã làm lẽ tên địa chủ, đứa con trai độc nhất chú chưa biết mặt đã chết từ khi chú ngồi trong tù nhưng chú không trả thù, không đi tìm tên địa chủ để quyết đấu mà bỏ làng ra đi vào rừng ở đơn độc giữa rừng. Sự chính trực, thẳng thắn ấy của chú để cho ta yêu mến, ngưỡng mộ, cảm phục.

Ẩn sau vẻ bề ngoài có phần hung dữ là tấm lòng thành thực, tốt bụng gần gũi, dễ mến của người Nam Bộ. Qua lời người kể chuyện, chú hiện lên trong mắt cậu bé An là một người gần gũi, tốt tính, hào phóng, lời nói, cách cư xử thân tình. Khi An theo tía đến thăm chú ở rừng U Minh, chú lấy miếng khô nai to nhất đưa cho An để cậu nhai cho đỡ buồn miệng, rồi lúc chia tay chú hứa lần gặp tới sẽ chuẩn bị sẵn một con heo hoặc nai cho cậu. Tất cả điều đó đã cho thấy chú thật quan tâm, quý mến An và cũng là biểu hiện sự hào phóng, tốt bụng của chú.

   
Không chỉ thế chú còn là một người có suy nghĩ thấu đáo, chu toàn. Chú đã chia cho bác Hai những mũi tên mà chú đã chuẩn bị, tẩm thuốc độc để giết lũ giặc Pháp. Nhưng chú lại không nói điều đó với má nuôi của An - vợ của bác Hai vì sợ má An ngăn trở công việc, sợ rằng má An sẽ cảm thấy sợ hãi. Chính cái im ỉm, không nói với má của An đã cho thấy chú Võ Tòng là một người có suy nghĩ thấu đáo. Cũng ở chi tiết này, người đọc còn thấy được một phầm chất đáng quý của chú Võ Tòng  cũng là  của bao nhiêu người Việt Nam khác - đó là tình yêu quê hương, đất nước, căm thù lũ giặc xâm lăng. Việc chú Võ Tòng đã tẩm thuốc độc vào những mũi tên để chuẩn bị đi hạ những tên lính giặc là minh chứng cho tình cảm cao đẹp đó.

         Nhà văn Đoàn Giỏi đã thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Võ Tòng. Nhân vật được nhà văn xây dựng trên những phương diện: ngoại hình, ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, suy nghĩ. Đặc biệt, nghệ thuật xây dựng nhân vật Võ Tòng với tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình. Lời kể theo ngôi thứ nhất (xưng "tôi") với lời kể theo ngôi thứ ba trong việc khắc họa nhân vật Võ Tòng. Việc kết hợp giữa lời kể theo ngôi thứ nhất (xưng "tôi") với lời kể theo ngôi thứ ba trong việc khắc họa nhân vật Võ Tòng giúp cho nhân vật Võ Tòng hiện lên một cách đa chiều, được nhìn nhận trong con mắt của nhiều nhân vật. Truyện sử dụng từ ngữ địa phương, tạo sắc thái thân mật, gần gũi, phù hợp với bối cảnh mà tác phẩm miêu tả.
   
Như vậy Võ Tòng trong tác phẩm “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi là hình ảnh tiêu biểu của con người Nam Bộ, nhất là của những người con Nam Bộ  trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc như anh Núp, anh Ba Hưng… Đó cũng là vẻ đẹp của những người đã bất tử trong những trang văn như ông Tư trong “Ông lào vườn chim” của Anh Đức, Tnú trong “Rừng xà Nu”- Nguyễn Trung Thành những người bình thường, giản dị, anh dũng, bất khuất… Gợi nhắc tuổi trẻ ý thức trách nhiệm với đất nước.

Đề số 6: Tìm đọc truyện “Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam và phân tích nhân vật Sơn trong truyện.

                                          Bài văn tham khảo
Đọc truyện "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam, người đọc sẽ rất ấn tượng với nhân vật Sơn. Chính cậu bé thân thiện, tốt bụng, giàu tình cảm và ấm áp này đã khiến tác phẩm trở nên cuốn hút hơn.

Sáng sớm ngủ dậy khi gió lạnh đầu mùa đã thổi về, trời trắng đục, gió vi vu, khóm lan trong chậu “rung động và hình như sắt lại vì rét”. Sơn cũng thấy lạnh, em kéo chăn lên đầu rồi cất tiếng gọi mẹ. Một chén nước nóng mẹ đưa cho em “ấp vào mặt, vào má cho ấm”, một chiếc áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại phủ cái áo vải thâm, em mặc vào, đứng trên giường quay đi quay lại bốn lần để mẹ ngắm… Những chi tiết ấy cho biết Sơn còn bé nhỏ, ngây thơ, em rất được mẹ yêu. Không một tiếng khóc, một lời vòi vĩnh, Sơn đã cùng chị Lan đi chơi vì em biết lũ bạn con nhà nghèo xóm láng “đang đợi mình ở cuối chợ để đánh khăng, đánh đáo”. Gặp các bạn, khi chúng nó đến ngắm cái áo đẹp của Sơn, em cũng hồn nhiên ngây thơ như bất cứ đứa trẻ con nào, Sơn cũng “ưỡn ngực” khoe áo mới: “Mẹ tôi còn hẹn mua cho tôi một chiếc áo nhiều tiền hơn nữa kia”.  Đúng là tâm lí đáng yêu: “Già được bát canh, trẻ được manh áo mới”.

     Sơn là một em bé rất giàu tình cảm. Anh em như thể chân tay… Sơn đối với em đầy tình thương. Ngủ dậy thấy lạnh, Sơn “kéo chăn lên đắp cho em” đang ngủ. Khi mẹ giơ cái áo bông cánh cũ của em Duyên – đã chết năm lên bốn tuổi – “Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá”. Những cử chỉ ấy, những cảm xúc ấy cho thấy Sơn có một tâm hồn rất đẹp, rất trong sáng, còn bé nhỏ đã biết quan tâm săn sóc đến mọi người xung quanh. Em rất yêu mẹ, vâng lời mẹ, lễ phép với vú già, biết tôn trọng chị. Sơn là một đứa bé được mẹ chăm sóc và dạy bảo nên em rất ngoan. Sơn là một em bé sống với bạn bè rất có tình người.

Trong lúc mấy đứa em họ của Sơn thì “kiêu kì và khinh khỉnh” với các bạn, trái lại Sơn và chị Lan rất chan hòa với chúng. Vì thế mới thấy chị em Sơn đến, chúng nó “lộ vẻ vui mừng”. Gặp bạn, buổi sớm trong gió lạnh đầu mùa, cái nhìn của Sơn đối với bạn nhỏ, những thằng Cúc, thằng Xuân, con Tí, con Túc,… là cái nhìn yêu thương, cảm thông với cảnh nghèo của bạn. Trời lạnh mà chúng nó vẫn “ăn mặc không khác ngày thường, vần những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ”, và “môi chúng nó tím lại…”, chỗ áo quần rách “da thịt thâm đi”. Mỗi lần làn gió lạnh thổi qua, các bạn nhỏ của Sơn “lại run lên” và “hai hàm răng đập vào nhau”. Biết quan tâm tới đồng loại, biết san sẻ, cảm thông với bạn bè chỉ có ở những trái tim nhân ái, những tấm lòng nhân hậu. Sơn đã chơi, đã sống với bạn bằng trái tim nhân ái, bằng tấm lòng nhân hậu như thế!

Tình thương và sự quan tâm của Sơn đối với bạn còn được thể hiện bằng những cử chỉ, hành động cụ thể. Thấy cái Hiên, đứa con gái bên hàng xóm, bạn chơi với Lan và Duyên “co ro dứng bên cột quán”, chỉ mặc có “manh áo rách tả tơi hở cả lưng và tay”, chị Lan gọi, “nó cũng không đến… Nghe cái Hiên ? “bịu xịu” nói với chị Lan là “hết áo rồi, chỉ còn cái áo này”, bấy giờ Sơn mới chợt nhớ ra “mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề mò cua bắt ốc thì lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa”. Sơn đã “động lòng thương” bạn và một “ý nghĩ tốt thoảng qua”… Sơn đã nói thầm với chị Lan về lấy chiếc áo bông cũ của em Duyên đem cho cái Hiên mặc khi gió lạnh đầu mùa đã thổi về. Sơn thấy lòng mình “ấm áp vui vui” khi đứng lặng yên chờ chị Lan chạy về lấy áo. Sao không “ấm áp vui vui” được vì “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Đâu phải là một sự bố thí ban ơn! Đó là một nghĩa cử san sẻ tình thương đồng loại “lá lành đùm lá rách”.Tấm lòng của Sơn đối với bạn nhỏ rất chân thành. Tinh cảm nhường cơm sẻ áo cho bạn rất mãnh liệt! Mặc dù đó là chiếc áo bông của em Duyên, kỉ vật thiêng liêng của mẹ, mặc dù sau đó mẹ cái Hiên đã đem áo đến trả cho mẹ Sơn, nhưng nhờ thế mà mẹ em đã biết cảnh ngộ mẹ cái Hiên, cho mẹ cái Hiên vay năm hào đem về mua áo cho con. Sơn và chị Lan đã “cúi đầu lặng im” nhận lỗi. Mẹ đã ôm hai em vào lòng, âu yếm nhẹ trách: “dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư?”. Hai chị em Lan và Sơn đã được dạy bảo, được sống trong lòng mẹ, được mẹ yêu thương nên Sơn và chị mới biết thương bạn, mới biết “thương người như thể thương thân” vậy.

Sức hấp dẫn của truyện “Gió lạnh đầu mùa” là ở nghệ thuật kể chuyện tài tình của nhà văn Thạch Lam, với cốt truyện nhẹ nhàng dường như không có cốt truyện, chỉ xoay quanh câu chuyện cho áo, trả áo của ba đứa trẻ. Xây dựng nhân vật Sơn qua nhiều phương diện nhưng chủ yếu qua diễn biến tâm lí tinh tế. Truyện đã kết hợp kể với miêu tả cảnh vật thiên nhiên và tâm lí con người. Điều đó đã mang lại âm hưởng nhẹ nhàng cho câu chuyện.

 Sơn là một trong những gương mặt tuổi thơ trong truyện Thạch Lam rất đáng yêu, đáng mến. Thạch Lam đôn hậu, tinh tế nên văn ông mới đậm đà và cho ta nhiều nhã thú. Trong gió lạnh đầu mùa mà tấm lòng Sơn ấm áp biết bao!

IV. Phụ lục

Rubrics đánh giá bài viết

	TT
	Tiêu chí
	Xuất hiện
	Không xuất hiện

	1
	Xác định đúng đối tượng nghị luận


	
	

	2
	Bài viết đã nêu được nhân vật và khái quát đặc điểm nhân vật
	
	

	3
	Nội dung đoạn văn đã bám sát dàn ý đã xây dựng.
	
	

	4
	Bài văn đã nêu được đặc điểm nhân vật
	
	

	5
	Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn
	
	

	6
	Đã đưa được luận cứ từ tác phẩm làm rõ cho đặc điểm đã nêu về nhân vật
	
	

	7
	Phần kết bài khẳng định về nhân vật và liên hệ mở rộng
	
	

	8
	Lập luận chặt chẽ, thuyết phục
	
	

	8
	Các câu trong từng đoạn văn 
có sự liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức
	
	

	9
	Chữ viết đúng chính tả, không sai ngữ pháp. trình bày sạch đẹp
	
	

	10
	Văn viết có giọng điệu, cảm xúc chân thành, thể hiện sự sáng tạo.
	
	


 PHIẾU KIỂM TRA, CHỈNH SỬA BÀI VIẾT:

	        Nội dung lỗi cần sửa


	        Sửa lỗi

	Phát hiện và sửa ý về trình tự triển khai ý
	Trình tự triển khai ý
	

	
	Các ý cần bổ sung
	

	Phát hiện sửa lỗi về ý
	Thiếu ý
	

	
	Sắp xếp lại ý lộn xộn
	

	
	Sửa lại các ý lạc đề
	

	
	Sửa lại các ý tản mạn
	

	Phát hiện sửa  lỗi diễn đạt
	Lỗi dùng từ
	

	
	Lỗi viết câu
	

	Lỗi chính tả
	Lỗi chính tả
	


ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BÀI 10
A. MA TRẬN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

60

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	- Văn bản nghị luận văn học

	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	
	

	2
	Viết


	Phân tích nhân vật trong tác phẩm văn học
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	25
	5
	15
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


B.BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN BÀI 410

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận


	Nhận biết: Nhận biết các yếu tố hình thức và nội dung của văn bản nghị luận.

- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận văn học/ nghị luận xã hội.

- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.

- Nhận biết được thành phần câu được mở rộng.

Thông hiểu:

- Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.

- Chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng nghĩa của từ trong ngữ cảnh; các biện pháp tu từ như: ẩn dụ, so sánh, liệt kê, nói quá, nói giảm nói tránh...; 

Vận dụng: 

- Thể hiện được thái độ của bản thân về vấn đề đặt ra trong văn bản.

- Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
	5 TN


	3TN


	2TL


	

	2
	Viết
	Phân tích một nhân vật trong tác phẩm văn học


	Nhận biết:  Xác định đúng kiểu bài nghị luận và đối tượng nghị luận.

Thông hiểu: 
- Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận phân tích nhân vật
- Xác định đúng yêu cầu đề bài: Phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học.

Vận dụng: 
 - Sử dụng thao tác nghị luận phù hợp.
 -Thể hiện hệ thống luận điểm, luận cứ, lí lẽ thuyết phục.
-Vận dụng hợp lí các phương thức biểu đạt.

Vận dụng cao:
Văn viết giàu cảm xúc, lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.
	
	
	
	1TL*



	Tổng
	
	5 TN
	3TN
	2TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


C. ĐỀ BÀI KIỂM TRA NGỮ VĂN BÀI 4
ĐỀ KIỂM TRA 

MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 7

 Thời gian làm bài: 90 phút

I.Đọc hiểu (6,0 điểm)

           Đọc đoạn văn bản sau:

        [..] Đây là đoạn văn hay nhất, cảm động nhất. Mặt trời được nhân hóa, mặt trời là biểu tượng. Chất thơ, chất trữ tình không chỉ ở ngôn ngữ mà nó thấm sâu vào hồn người! Thiên nhiên như đang chia sẻ niềm vui với con người.


“ Mặt trời đã xế bóng ngang các sườn đồi, nhưng tôi cảm thấy hình như còn chần chừ không muốn lặn, còn muốn nhìn tôi. Ánh mặt trời tô điểm con đường tôi đi: Mặt đất rắn mùa thu trải ra dưới chân tôi nhuộm thành màu đỏ, màu hồng tím. Từng cụm bông lau khô vun vút bay hai bên như những tia lửa lập lòe. Mặt trời dọi lửa lên những chiếc cúc mạ bạc trên tấm áo đầy mụn vá tôi mặc...”


Tình thương của người thầy, mái trường vẫy gọi và ánh sáng cách mạng đã lay tỉnh mọi cuộc đời, từ bóng tối vươn ra ánh sáng. Như con chim sổ lồng cất cánh bay cao, An-tư-nai vừa chạy vừa reo lên với đất trời, với gió mây: “Hãy nhìn tôi đây! Hãy nhìn tôi đang kiêu hãnh chừng nào! Tôi sẽ học hành, tôi sẽ đến trường, và sẽ dẫn cả các bạn khác đến!”. An-tư-nai như được truyền thêm sức mạnh để vượt qua thử thách, để đến với mái trường tuổi thơ cùng các bạn. Con đường đến với mái trường, con đường đi học của An-tư-nai cũng là con đường đi tới ánh sáng cách mạng và hạnh phúc.

Ai-ma-tốp đã viết nên một truyện ngắn dưới dạng hồi ức chân thực, cảm động. Hình ảnh Đuy- sen - người thầy đầu tiên và hình ảnh An-tư-nai, cô bé mồ côi khát khao được đi học, được tác giả nói đến với tất cả sự ca ngợi, với niềm thương mến bao la. Người thầy trong truyện ngắn đã đem tình thương đến với tuổi thơ, đem ánh sáng cách mạng làm thay đổi mọi cuộc đời. Ngọn lửa tình thương như tỏa sáng trang văn Ai –ma- tốp mãi mãi làm ấm áp lòng người. Thầy Đuy-sen càng trở nên gần gũi trong niềm thương mến của tuổi thơ chúng ta.

       (Trích Những cảm nhận sâu sắc khi đọc truyện “Người thầy đầu tiên” của Ai- ma-tốp, NXB Hà Nội)

           Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên:

A. Tự sự              
B. Nghị luận                        
C. Biểu cảm             
D. Thuyết minh

Câu 2.Tác phẩm nào sau đây là đối tượng của văn bản?

A. Cô bé bán diêm của An-đéc-xen.         C. Người thầy đầu tiên của Ai-ma-tốp

B. Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài.       D. Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi

Câu 3. Đoạn văn sau là yếu tố nào trong một văn bản trên?

 
  “Mặt trời đã chiếu bóng ngang các sườn đồi, nhưng tôi cảm thấy hình như còn chần chừ không muốn lặn, còn  muốn nhìn tôi. Ánh mật trời tô điểm con đường tôi đi: mật đất rắn mùa thu trải ra dưới chân tôi nhuộm thành màu đỏ, màu hồng, màu tím . Từng cụm bông lau khô vun vút bay hai bên như những tia lửa lập lòe. Mặt trời dọi lửa lên những chiếc cúc mạ bạc trên tấm áo đầy mụn vá mà tôi mặc.”

A. Lí lẽ             B. Ý kiến                        C. Bằng chứng                      D. Luận điểm

Câu 4. Trong câu “Thiên nhiên như đang chia sẻ niềm vui với con người.” sử dụng biện pháp tu từ nào?

A. Nhân hóa              B. Ẩn dụ                     C. Hoán dụ                     D. So sánh

Câu 5. Từ văn bản người đọc nhận ra được nhân vật chính trong tác phẩm “Người thầy đầu tiên” là ai?

A. Ai-ma-tốp, Đuy-sen                                                       C. Đuy-sen và An-tư-nai

B. Ai-ma-tốp, An-tư-nai                                                     D. Đuy-sen

Câu 6. Theo tác giả bài viết, nguyên nhân nào sau đây góp phần làm cho đoạn văn trích dẫn trở thành đoạn văn hay nhất, cảm động nhất?
      A. Vì nghệ thuật nhân hóa đặc sắc (mặt trời được nhân hóa trở thành biểu tượng). 

      B. Vì đây là một truyện ngắn dưới dạng hồi ức chân thực.

      C. Vì ngọn lửa nhiệt tình như tỏa sáng trang văn Ai-ma-tốp mãi mãi làm ấm lòng người.

     D. Vì được tác giả nói đến với tất cả những ngợi ca, niềm nhân ái bao la.

Câu 7. Ý nào sau đây nêu lên điểm nổi bật trong truyện ngắn của Ai- ma- tốp?

A. Sử dụng các biện pháp nghệ thuật đặc sắc.
B. Sử dụng nhiều chi tiết kịch tính, lôi cuốn người đọc.
C. Cách viết chân thực, cảm động, giàu tình thương.
D. Nghệ thuật xây dựng mang tính điển hình.
Câu 8. Trong câu văn “Mặt trời đã xế bóng ngang các sườn đồi, nhưng tôi cảm thấy hình như còn chần chừ không muốn lặn,còn muốn nhìn tôi”, thành phần nào được mở rộng?

      A. Thành phần chủ ngữ                                             C. Phụ ngữ của cụm từ

      B. Thành phần vị ngữ                                                D. Cả chủ ngữ và vị ngữ

Câu 9. Phân tích ngữ pháp của câu văn sau và chỉ ra thành phần câu được mở rộng:

Người thầy trong truyện ngắn đã đem tình thương đến với tuổi thơ, đem ánh sáng cách mạng làm thay đổi mọi cuộc đời.

Câu 10. Với nhân vật An- tư- nai, con đường đến trường đi học là con đường đến với ánh sáng cách mạng và hạnh phúc. Với chúng ta, nhà trường luôn là một thế giới diệu kì. Theo em, tại sao đó lại là “thế giới kì diệu”?

II. Viết (4 điểm): Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1 - 8
	1

2

3

4

5

6

7

8

B

C

C

D

B

A

C

B

Hướng dẫn chấm: Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	4.0


	Câu 9
	Người thầy trong truyện ngắn/ đã đem tình thương đến với                         CN                                                    VN 1                                             
tuổi thơ, đem ánh sáng cách mạng làm thay đổi mọi cuộc đời.

                     VN2

-Thành phần câu được mở rộng:

+ Chủ ngữ: Là một cụm danh từ

+ VN1: Cụm động từ

+ VN2: Cụm động từ
	1,0

	Câu 10
	HS chia sẻ được ý kiến về vai trò của nhà trường. Ví dụ có thể hướng đến các ý.

+ Học sinh được học tập, mở mang kiến thức (về cuộc sống cách làm toán, làm văn, về đạo lí làm người, hiểu biết về mọi lĩnh vực đời sống...)

+ Được sống trong tình yêu thương của thầy cô, bè bạn với bao kỉ niệm đẹp về tình bạn, tình thầy trò...

+ Thầy cô thắp lên cho học sinh những ước mơ khát vọng...

+ Học sinh được rèn rũa trưởng thành cả về thể chất, tâm hồn, trí tuệ...
	1,0

HS nêu được 3 ý trở lên cho tối đa.

	Phần II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận phân tích nhân vật : Mở bài giới thiệu đối tượng, thân bài phân tích đặc điểm nhân vật, kết bài khẳng định về nhân vật và liên hệ
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Nghị luận về nhân vật trong tác phẩm văn học
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề 

HS có cách lập luận riêng nhưng phải đưa lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục để làm rõ đặc điểm nhân vật
	3,0

	
	– Mở bài: Giới thiệu khái quát về nhân vật yêu thích, tên sách, tác giả.

– Thân bài:

Phân tích đặc điểm của nhân vật:

Lần lượt trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài:

· Bối cảnh và những mối quan hệ làm nổi bật đặc điểm nhân vật.
· Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm (chi tiết về ngoại hình, ngôn ngữ, hành động, suy nghĩ, …của nhân vật) .

· Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn (cách sử dụng chi tiết, ngôn ngữ, biện pháp nghệ thuật, …)

· Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.

* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật..


	

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, văn viết có giọng điệu riêng.
	0,25


Trang 2

